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VĂN HÓA DÂN GIAN

1. Ẩm thực vùng ven biển Quảng Bình (trước năm 1945)/ Trần Hoàng .- H.: Dân trí, 2011 .- 155 tr; 21 cm.


Tổng quan về vùng biển Quảng Bình và đời sống của cư dân các làng biển, văn hóa ẩm thực ở các làng biển Quảng Bình.

KHPL: 394.1 597 45

2. Bơthi - cái chết được hồi sinh/ Ngô Văn Doanh .- H.: Thời đại, 2011 .- 301 tr; 21 cm


Giới thiệu về thiên nhiên và con người Bắc Tây Nguyên, người Giarai và người Bana. Những nét đặc sắc của lễ hội Bơthi, những truyền thống nghệ thuật, nhà mồ, nghi lễ tang ma của người Êđê, Raglai, Brâu, Rơmăm.

KHPL: 394.597 6

3. câu đối dân gian truyền thống Việt Nam/ Trần Gia Linh.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011.- 255 tr; 21 cm.

Câu đối dân gian, một thể loại văn học đậm đà bản sắc dân tộc, có tính thẩm mỹ cao; Câu đối dân gian truyền thống phản ánh nhiều mặt sinh hoạt xã hội Việt nam xưa; Câu đối dân gian truyền thống.

KHPL:398.2 597

4. Các hình thức ma thuật, bùa chú của người Thái đen ở Điện Biên/ Lương Thị Đại .- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội .-  249 tr; 21 cm.


Phần I: Phiên âm tiếng Thái; Phần II: Phần dịch ra tiếng Việt, gồm: Lời yểm bùa chữa cho người ốm đau, lời bùa ngăn chặn ma - đuổi ma, lời bùa tự bảo vệ và thắng người, lời bùa nói thiêng, lời bùa gội đầu - rữa mặt, lời bùa cho người ta yêu mến và chồng (vợ) yêu thương mình...

KHPL: 133.4 597 177

5. Càn Hải linh từ/ Hồ Đức Thọ.- H.: Lao động, 2011.- 250 tr; 21 cm.

Càn Hải linh từ huyền thoại và mối liên quan; Càn Hải linh từ - lễ hội, thư tịch và tâm linh; Càn Hải với địa lịch sử - văn hóa dân gian.

KHPL: 390.597 42

6. Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An/ Trần Văn An .- H.: Lao động, 2011 .- 388 tr; 21 cm.


Giới thiệu sơ lược về đặc điểm vùng đất và lịch sử dân cư Hội An. Nếp ăn, ở, mặc, ứng xử, tục lệ trong gia đình, tục lệ cộng đồng, tín ngưỡng dân gian, văn nghệ dân gian Hội An.

KHPL: 398.597 52

7. Di tích - danh thắng và địa danh Kiên Giang/ Nguyễn Anh Động .- H.: Thanh niên, 2011 .- 247 tr; 21 cm.


Khái lược lịch sử vùng đất Kiên Giang: Thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, huyện Kiên Lương, huyện Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Phú Quốc, An Thới, Kiên Hải.

KHPL: 398.09 597 95

8. Đám cưới người Giáy/ Sần Cháng .- H.: Thanh niên, 2011 .- 577 tr; 21 cm.


Khái quát đám cưới người Giáy, những bài hát sử dụng trước và trong đám cưới, những bài hát bên mâm rượu.

KHPL: 392.5

9. Đám cưới người Dao Tuyển/ Trần Hữu Sơn.- H.: Thanh Niên, 2011.- 326 tr; 21 cm.

Phần 1: Người Dao Tuyển và lễ cưới: Khái quát về Người Dao Tuyển, Hôn nhân và nghi lễ cưới, Lễ cưới – các thành tố nghệ thuật dân gian; Phần 2: Thơ ca dân gian đám cưới người Dao; Phần 3: Thơ ca dân gian đám cưới.

KHPL: 392.5 597 1

10. Đất trời Phú Yên/ Trần Sĩ Huệ .- H.: Lao động, 2011 .- 566 tr; 21 cm.


Vị trí, giới hạn, diện tích, tổ chức hành chính Phú Yên hiện nay; Đặc điểm địa hình, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên Phú Yên; Đời sống xã hội, đời sống tinh thần Phú Yên; Các di tích và nhân vật lịch sử.

KHPL: 398.209 597 55

11. Địa chí xã Bế Triều - huyện Hòa An/ Nguyễn Thiên Tứ .- H.: Thời đại, 2011 .- 451 tr; 21 cm.
Giới thiệu lịch sử hình thành và địa lý tự nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa - giáo dục xã Bế Triều - huyện Hòa An. Phong tục tập quán dân tộc Tày, dân tộc Tày trong các thời kỳ giữ nước và xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa, một số tác phẩm văn học Tày.

KHPL: 398.209 597 12

12. Di sản văn học dân gian Bắc Giang/ Ngô Văn Trụ, Bùi Văn Thành .- H.: Thanh niên, 2011 .- 1141 tr; 21 cm.


Gồm các truyện kể dân gian dân tộc Kinh, truyện kể dân gian dân tộc Nùng, dân tộc Tày, dân tộc Sán Dìu, dân tộc Cao Lan; Truyện dân gian dân tộc Dao, dân tộc Hoa; Giới thiệu thơ văn của các dân tộc.

KHPL: 398.2 597 25

13. Địa chí văn hóa xã Vĩnh Hào/ Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên .- H.: Khoa học Xã hội, 2011 .- 206 tr; 21 cm.


Trình bày quá trình hình thành xã Vĩnh Hào và những đặc điểm địa lý - xã hội, các ngành nghề ở xã Vĩnh Hào, tín ngưỡng - tôn giáo và các công trình kiến trúc thờ cúng ở Vĩnh Hào, phong tục tập quán...

KHPL: 398.209 597 38

14. Địa chí văn hóa dân gian xã Yên Mạc/ Trần Đình Hồng .- H.: Văn hóa thông tin, 2011 .- 501 tr; 21 cm.


Phần 1: Thiên nhiên - xã hội - con người và lịch sử xã Yên Mạc; Phần 2: Làng Yên Mô thượng, Phần 3: Làng Phượng Trì; Phần 4: Làng Yên Mô Càn, Phần 5: Sơ lược về làng Kênh Đào và làng Côi Trì; Phần 6: Văn hóa dân gian xã Yên Mạc.

KHPL: 398.209 597 39

15. Địa chí Xuân Kiều/ Đỗ Duy Văn .- H.: Thời đại, 2011 .- 342 tr; 21 cm.


Giới thiệu lịch sử và địa lý tự nhiên Xuân Kiều; Kinh tế - văn hóa - xã hội và hệ thống tổ chức làng xã Xuân Kiều như: tín ngưỡng, nhân vật, tôn giáo, ngôn ngữ giao tiếp và tục lệ, phong tục, văn hóa ẩm thực, y phục - đồ gia dụng, văn hóa trong kiến trúc và xây dựng, văn nghệ dân gian.

KHPL: 398.209 597 45

16. Địa chí văn hóa xã Hiển Khánh/ Bùi Văn Tam .- H.: Lao động, 2011 .- 224 tr; 21 cm.


Quá trình hình thành xã Hiển Khánh và đặc điểm địa lý, truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động đi lên từ đồng chiêm trũng, nét đẹp truyền thống yêu nước cách mạng. Tôn giáo - tín ngưỡng - kiến trúc thờ cúng ở xã Hiển Khánh, thuần phong - mỹ tục nét đẹp văn hóa của nhân dân Hiển Khánh, văn học dân gian Hiển khánh.

KHPL: 398.209 597 38

17. Địa chí làng Đức Phổ/ Đặng Thị Kim Liên .- H.: Lao động, 2011 .- 411 tr; 21 cm.


Khái quát sự hình thành và địa lý tự nhiên của làng Đức Phổ, văn hóa xã hội - lao động và nghề nghiệp của làng: Gia đình - họ tộc - xóm làng, tôn giáo - tín ngưỡng, tế lễ - hội hè, văn hóa - văn nghệ dân gian, văn hóa ẩm thực, đồ gia dụng - y phục, xây dựng - kiến trúc, phong tục tập quán - hương ước, lao động sản xuất - nghề nghiệp.

KHPL: 398.209 597 45

18. Ghe bầu trong đời sống văn hóa ở Hội An, Quảng Nam/ Trần Văn An .- H.: Nhà xuất bản, 2011 .- 170 tr; 21 cm.


Nguồn gốc và tên gọi ghe bầu dưới góc nhìn dân gian, đặc điểm, hình dáng, cấu trúc; Nghề buôn ghe bầu và nghề đóng ghe bầu ở Hội An; Vai trò của ghe bầu và tục lệ, tín ngưỡng liên quan đến ghe bầu ở địa phương.

KHPL: 398.09 597 52

19. Hát Đúm: Phục Lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng một loại hình dân ca giao duyên cỗ của người Việt nhìn từ nhiều góc độ/ Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Đỗ Hiệp .- H.: Văn hóa - Thông tin, 2011 .- 151 tr; 21 cm.


Khái quát về Hát Đúm Phục lễ - Thủy Nguyên - Hải Phòng, giả thiết về nguồn gốc, sự hình thành và phát triển, phân loại Hát Đúm Phục Lễ, Thủy Nguyên, đặc điểm âm nhạc và các giá trị tiêu biểu của Hát Đúm.

KHPL: 398.209 597

20. Hát quan làng của người Tày Khao Hà Giang: Tập 1: hát quan làng của người Tày Khao ở Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê/ Ma Ngọc Hướng .- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 .- 261 tr; 21 cm.


Khái quát về tộc danh, lịch sử tộc người, địa vực cư trú, đời sống kinh tế, văn hoá xã hội của người Tày Khao và nghi lễ cưới xin của người Tày Khao. Giới thiệu phong tục hát quan làng trong đám cưới và lời 108 bài hát quan làng nhà trai hát và 43 bài nhà gái hát.

KHPL: 398.597 163

21. Hát quan làng trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang/ Ma Ngọc Hướng .- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 .- 263 tr; 21 cm.


Khái quát về người Tày Khao và phong tục hát Quan làng trong đám cưới của người Tày Khao, trình tự các ca khúc Quan làng trong đám cưới của người Tày Khao.

KHPL: 398.597 163

22. Hoàn Vương ca tích/ Bùi Văn Cường (CB), Nguyễn Tế Nhị, Nguyễn Văn Điềm .- H.: Lao động, 2011 .- 603 tr; 21 cm.


Trình bày Hoàn Vương ca tích - Trường ca lịch sử với lịch sử; Hoàn Vương Ca Tích và nhân vật; Phân đoạn tác phẩm.

KHPL: 398.2 597 39

23. Hội làng Thăng Long - Hà Nội: Tập 1/ Lê Trung Vũ .- H.: Thanh niên, 2011 .- 607 tr; 21 cm.


Giới thiệu hội cồng Bản Di, hội làng Kim Bông, lễ hội Vân Sa, lễ hội làng Miêng Hạ, hội vật cầu làng Động Phí, hội đền Xuân Lai, hội làng Xuân Dục, hội làng Nghè, hội làng Hải Bối, hội làng Mai Động, hội chùa Trăm Gian, lễ hội Đống Đa, lễ hội chùa Vua, hội làng Yên Phú, hội đền An Dương Vương, hội làng Cư An, hội làng Bồ Đề, hội Ngải Khê,.....

KHPL: 394.25 597 31

24. Hội làng Thăng Long - Hà Long: Tập 2/ Lê Trung Vũ .- H.: Thanh niên, 2011 .- 626 tr; 21 cm.


Giới thiệu hội làng Thanh Trì, hội chùa Nành, hội làng Thanh Lũng, hội Me, hội đền Rầm, hội đền Hai Bà Trưng, hội đình Làng Cam, làng Lương Quy, làng Vàng, hội lộ, hội làng Sơn Đông, hội đình Phù Bật, hội đình Bà Tía....

KHPL: 394.25 597 31

25. Hội làng Thăng Long - Hà Long: Tập 3/ Lê Trung Vũ .- H.: Thanh niên, 2011 .- 617 tr; 21 cm.


Giới thiệu hội đền Sa Lãng, hội thôn Thái Bình, hội làng Thọ Lão, hội làng Bồng Mạc, lễ hội Giá, hội thọ Vực, hội làng Yên Mạc, hội làng Tiên Hội, hội làng Xuân Trạch, hội làng Dăm, hội chùa Đồng Bụt, hội làng Thanh Am, hội bơi Thượng Cát, hội đình Vẽ, lễ hội làng Canh Hoạch...

KHPL: 394.25 597 31

26. Huyền thoại dân tộc Tày/ Triều Ân .- H.: Thanh niên, 2011 .- 225 tr; 21 cm.


Bao gồm những truyền thuyết liên quan ít nhiều đến lịch sử, đến nhân vật lịch sử của địa phương hoặc gắn với tên núi, tên sông, hoặc những sự tích dân dã, thấy được những ước vọng cùng những bài học về luân lý từ thời cổ xưa.

KHPL: 398.22 597

27 Khoán định – hướng ước và nếp sống văn hóa làng xứ Huế thế kỷ XVII – Đầu thế kỷ XX/ Lê Nguyễn Lưu, 2011.- 514 tr; 21 cm.

Tổng quan về làng xã xứ Huế; Văn bản khoán định – hướng ước; Xây dựng đời sống vật chất; Xây dựng đời sống tinh thần; Sự thay đổi văn hóa

KHPL: 390.597 49

28. Kho tàng văn học dân gian Hà Tây: Quyển 2: Truyện kể dân gian/ Yên Giang .- H.: Văn hóa dân tộc, 2011 .- 495 tr; 21 cm.


Phần I: Thần thoại và truyền thuyết; Phần II: Cổ tích và giai thoại; Phần III: Truyện thơ; Phần IV: Truyện kể dân gian của các dân tộc thiểu số ở Ba Vì.

KHPL: 398.2 597 32

29. Lời ca tang lễ dòng họ Sa: Dân tộc Thái vùng Mộc Châu, Bắc Yên, tỉnh Sơn La/ Lò Vũ Vân .- H.: Lao động, 2011 .- 202 tr; 21 cm.


Trình bày một vài đặc điểm của người Thái vùng Mộc Châu, Sơn La. Các thủ tục nghi lễ trong đám tang, đám tang dòng họ Sa, đưa tang.

KHPL: 393.597 18

30. Làng Phú Lộc xưa và nay/ Nguyễn Viết Trung.- H.: Thời đại, 2011.- 480 tr; 21 cm

Khái quát chung về làng Phú Lộc; Di tích lịch sử - văn hóa và lễ hội cổ truyền; Phú Lộc- làng nghề truyền thống; Kho tàng văn nghệ dân gian và ẩm thực địa phương.

KHPL: 390.597 56

31. Làng xã tỉnh Bắc Ninh - Tập 1/ Nguyễn Quang Khải .- H.: Thanh niên, 2011 .- 528 tr; 21 cm.


Thông tin về dân số, diện tích, nghề nghiệp, đặc điểm cư trú, các dòng họ, tên thành hoành được thờ, tên chùa, số lượng đền miếu, hội làng, các vị khoa bảng...

KHPL: 307.72 597 27

32. Lễ hội truyền thống dân tộc Ê Đê/ Trương Bi .- H.: Thanh Niên, 2011 .- 297 tr; 21 cm.


Giới thiệu những nội dung cơ bản về nghi lễ - lễ hội Êđê, gồm hai hệ thống nghi lễ - lễ hội cơ bản: nghi lễ - lễ hội vòng đời người, nghi lễ - lễ hội vòng cây lúa ( còn gọi là nghi lễ nông nghiệp). Các nghi lễ - lễ hội phản ánh quá trình ra đời, tồn tại, phát triển của nó xuất phát từ cuộc sống lao động chinh phục núi rừng thiên nhiên.

KHPL: 394. 597 65

33. Luật tục và công cuộc phát triển kinh tế xã hội Raglai/ Nguyễn Thế Sang .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2010 .- 446 tr; 21 cm.


Khái quát về văn hóa xã hội và luật tục Raglai: những qui ước chung, quan hệ gia đình, tục cưới và cưới phạt Raglai, quan hệ vợ chồng, quan hệ xã hội, quan hệ tình dục, tội loạn luân, về của cải, trộm cắp, đối với trâu bò, vật nuôi, sở hữu ruộng đất núi rừng...

KHPL: 390.597

34. Một số phương pháp điền dã sưu tầm văn học dân gian/ Trần Xuân Toàn .- H.: Đại học Quốc gia, 2011 .- 366 tr; 21 cm.


Những vấn đề chung về phương pháp điền dã sưu tầm văn học dân gian: bước chuẩn bị, bước triển khai, bước tổng kết...

KHPL: 398.2 597

35. Nét đặc sắc trong đời sống văn hóa làng Phước Thuận/ Võ Văn Hòe .- H.: Thanh Niên, 2011 .- 191 tr; 21 cm.


Phần I: Giới thiệu khái quát các đặc điểm về lịch sử, địa lý; Phần II: Các thiết chế văn hóa; Huê tình ca - Nét đặc sắc trong đời sống văn hóa làng Phước Thuận.

KHPL: 398.2 597 51

36. Nghệ thuật biểu diễn truyền thống người Việt, Hà Tây/ Lê Ngọc Canh, Tô ĐÔng Hải, Lưu Danh Doanh .- H.: Văn hóa Thông tin, 2011 .- 309 tr; 21 cm.


Tổng quan xứ sở, văn hóa, nghệ thuật người Việt vùng Hà Tây, âm nhạc truyền thống, múa truyền thống, sân khấu truyền thống người Việt vùng Hà Tây. Làng nghề, làng văn, lễ hội trên sông vùng Hà Tây.

KHPL: 398.597 32

37. Ngụ ngôn và cuộc sống/ Dương Minh Thoa, Phạm Minh Hạnh .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 239 tr; 21 cm.


Tuyển tập các câu chuyện ngụ ngôn trong cuộc sống thường ngày của người Việt.

KHPL: 398.2

38. Người Chu-ru ở Lâm Đồng/ Nguyễn Thanh .- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 .- 255 tr; 21 cm.


Chu-ru là một trong 5 tộc người nói ngôn ngữ Malayo-Polynexia (Nam đảo) ở nước ta. Dân số Chu-ru đứng thứ 36/54 dân tộc ở nước ta với gần một vạn năm ngàn người...

KHPL: 305.899

39. Sổ tay lời ăn tiếng nói Quảng Bình/ Nguyễn Tú .- H.: Lao động, 2011 .- 367 tr; 21 cm


Giới thiệu những nét khác nhau về tiếng nói của các vùng ở Quảng Bình. Trong lời ăn tiếng nói của quê hương Quảng Bình mang chất dân gian, có thể nói là nôm na mách qué, nhưng nó vẫn đậm đà, tế nhị với một vẻ đẹp riêng, tinh tế riêng, có ý tứ, tình nghĩa riêng, không đến nỗi phiền mà đôi khi cũng hài hước đáng yêu.

KHPL: 398. 597 45

40. So sánh ca dao người Việt ở xứ Nghệ và xứ Bắc/ Nguyễn Phương Châm .- H.: Văn hóa Thông tin, 2011 .- 250 tr; 21 cm.


Chương 1: Về hai vùng văn hóa xứ Nghệ và xứ Bắc; Chương 2: Sự tương đồng giữa ca dao người Việt xứ Nghệ và xứ Bắc; Chương 3: Sự khác biệt giữa ca dao người Việt xứ Nghệ và xứ Bắc.

KHPL: 398.9 597

41. Sự phản ánh quan hệ gia đình, xã hội trong tục ngữ, ca dao/ Đỗ Thị Bảy .- H.: Lao động, 2011 .- 421 tr; 21 cm.


Sự phản ánh quan hệ gia đình, xã hội trong tục ngữ, ca dao. So sánh sự phản ánh quan hệ gia đình, xã hội trong tục ngữ và ca dao người Việt

KHPL: 398.9

42. Sự tích vọng phu và tín ngưỡng thờ đá ở Việt Nam/ Nguyễn Việt Hùng .- H.: Văn hóa Thông tin, 2011 .- 199 tr; 21 cm.



Sự tích vọng phu trong đời sống văn hóa dân gian, kết cấu truyện vọng phu, tín ngưỡng thờ đá đến kiểu truyện vọng phu ở Việt Nam

KHPL: 398.597

43. Tết xứ Quảng/ Võ Văn Hòe .- H.: Dân trí, 2011 .- 281 tr; 21 cm. 

Sinh hoạt tinh thần của nhân dân xứ Quảng thể hiện trong lễ hội Tết thông qua các tục lệ, mỗi nơi mỗi khác theo điều kiện tự nhiên như: thời tiết, đất đai, thổ nhưỡng, các dạng địa hình, các dòng sông...

KHPL: 394.261.4

44. Thơ ca dân gian trữ tình trên vùng đất Khánh Hòa/ Trần Việt Kỉnh .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 173 tr; 21 cm.


Giới thiệu kho tàng thơ ca dân gian trữ tình của vùng đất Khánh Hòa, được sắp xếp theo thứ tự A, B, C kèm theo phần so sánh các câu ca dao của vùng miền khác nhau.

KHPL: 398.2 597 56

45. Thơ ca dân gian trữ tình trên vùng đất Khánh Hòa/ Trần Việt Kỉnh .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 173 tr; 21 cm.


Giới thiệu kho tàng thơ ca dân gian trữ tình của vùng đất Khánh Hòa, được sắp xếp theo thứ tự A, B, C kèm theo phần so sánh các câu ca dao của vùng miền khác nhau.

KHPL: 398.2 597 56

46. Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam: Tập 2: Quyển 1, từ vần A- K/ Nguyễn Thạch Giang.- H.: Văn hóa Thông tin, 2011.- 695 tr; 21 cm.


Tập hợp những từ ngữ có mang một nội dung văn hoá, một sắc thái tu từ nhất định, thông dụng trong các áng văn thời trước như: điẻn cố, tục ngữ, thành ngữ...

KHPL: 495.922

47. Tìm hiểu địa danh qua tục ngữ, ca dao Phú Yên/ Nguyễn Đình Chúc .- H.: Thanh niên, 2011 .- 297 tr; 21 cm.


Sự hình thành địa danh theo dòng lịch sử Phú Yên, tìm hiểu địa danh Phú Yên qua ca dao, tục ngữ. Tổng hợp và phân loại địa danh qua tục ngữ, ca dao.

KHPL: 362.9 597 55

48. Tìm hiểu văn hóa dân gian làng Yên Thái (Tây Hồ - Hà Nội)/ Lê Văn Kỳ .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 239 tr; 21 cm.



Những vấn đề chung về làng Yên Thái, di tích lịch sử - văn hóa làng Yên Thái, lễ hội và nghề làm giấy dó, văn học dân gian, phong tục tập quán.

KHPL: 398.597 31

49. Tìm hiểu truyện cười Việt Nam/ Triều Nguyên .- H.: Lao động, 2011 .- 428 tr; 21 cm.


Tình hình nghiên cứu truyện cười, cách xác định truyện cười, nghệ thuật truyện cười, nội dung truyện cười, so sánh truyện cười Việt Nam với truyện cười một số nước...

KHPL: 398.2 597

50. Tín ngưỡng lúa nước vùng Đất Tổ/ Nguyễn Khắc Xương .- H.: Thời Đại, 2011 .- 200 tr; 21 cm.


Giới thiệu nguồn gốc tín ngưỡng lúa: Bái vật giáo; Tín ngưỡng phồn thực với nông nghiệp trồng lúa, các nghi lễ cơ bản của tín ngưỡng lúa, một số lễ tục trong tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp, diễn xướng trình nghề trong lễ hội làng, văn hóa lễ hội và hạt gạo làng quê, nông nghiệp lúa nước với đời sống xã hội Văn Lang, Múa lễ cầu mùa trong hội làng Phú Thọ...

KHPL: 398

51. Tín ngưỡng thờ nữ thần của người Việt ở xứ Quảng/ Nguyễn Xuân Hương.- Đà Nẵng.: nxb Đà Nẵng, 2011.- 99 tr; 19 cm.

Môi trường của tín ngưỡng thờ nữ thần của người Việt ở xứ Quảng; Diện mạo tín ngưỡng và nghi lễ thờ nữ thần ở xứ Quảng; Nét chung và riêng trong tín ngưỡng thờ nữ thần ở xứ Quảng.

KHPL: 398.597 52

52. Tổng tập văn học dân gian xứ Huế: Tập 6: Đồng dao, câu đố/ Triều Nguyên .- H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2011 .- 524 tr; 21 cm.


Gồm 117 đơn vị đồng dao, 600 đơn vị câu đố, mỗi đơn vị có thể là một bài hay nhiều hơn một bài.Với đồng dao, mỗi tên đơn vị có nhiều bài khác nhau, nhiều bài gần gũi nhau, và ngoài bản chính còn có thêm các dị bản. Với câu đố, bao gồm các câu đố có chung lời giải, với những lời đố cùng theo một mô hình cấu trúc.

KHPL: 398.2 597 49

53. Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam/ Nguyễn Khắc Tụng, Nguyễn Anh Cường .- H.: Văn hóa - Thông tin, 2011 .- 283 tr; 21 cm.


Chương 1: Sơ lược về người Dao ở Việt Nam; Chương 2: Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam; Chương 3: Cái riêng và cái chung; Chương 4: Những thay đổi của bộ trang phục cổ truyền và tình trạng ăn mặc hiện nay ở người Dao.

KHPL: 391. 597

54. Tri thức dân gian của người Raglai/ Chamaliaq Riya TienrQ, Trần Kiêm Hoàng .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 174 tr; 21 cm.

Giới thiệu văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên của người Raglai ở Khánh Hòa, các kiểu nhà dài truyền thống, hình ảnh cây cau trong văn hóa người Raglai, văn hóa biển trong ngữ văn dân gian Raglai, biểu tượng thuyền Ahòq trong tín ngưỡng của dân tộc Raglai, lễ ăn đầu lúa mới.

KHPL: 398.597 56

55. Truyện cổ người Tày - người Thái tỉnh Yên Bái/ Hà Đình Tỵ .- H.: Văn hóa - Thông tin, 2011 .- 235 tr; 21 cm.


Giới thiệu những câu truyện cổ dân gian người Thái và những câu truyện cổ dân gian người Tày bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng người bản địa như: Chàng voi bé (tiếng Thái: A'i Chạng Nọi), Chàng Hoa Sung (tiếng Tày: Ải Bióc Đứa),...

KHPL: 398.259 715 7

56. Trò diễn dân gian trên đất Thanh Hóa/ Lê Kim Lữ .- H.: Văn hóa Giáo dục, 2011 .- 415 tr; 21 cm.


Khái quát về Thanh Hóa và diện mạo trò diễn dân gian, giới thiệu các trò diễn dân gian Thanh Hóa như: Múa trống, múa tiên, trò tứ linh, múa đèn, chèo chải, chèo chải thôn Cao Mật (Vĩnh Lộc), chèo chải làng Sét, bản chèo chải - Lai Thành - Yên Định, chèo chải - Nhân Cao, chèo chải - Đường Thôn (Thiệu Hóa), trò thủy - Cổ Bôn ( Đông Sơn), trò đấu võ, kéo quân xếp chữ, trò ông đúc, bà đúc, trò hà lan, các điệu múa,...

KHPL: 398.597 41

57. Truyện cổ dân gian dân tộc Mường/ Quách Giao, Hoàng Thao .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 439 tr; 21 cm.


Kể truyện các thần, ông Đùng và Đùng, lịch sử làm ruộng, sự tích núi Cột Cờ, sự tích cây lúa, mạch nước thần, đánh nhau với trời, diệt muỗi thần (sự tích loài muỗi), chúa Khôổ và chúa Éo diệt quái vật ở Mù Tần, giệt Dạ Hớn Hờn, vua trời xử kiện....

KHPL: 398.2 597 39
58. Truyện cổ Raglai .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 263 tr; 21 cm


Tuyển chọn những thể loại truyện sưu tầm về truyện cổ tích thần kỳ, truyện thần thoại, truyện cổ tích của dân tộc Raglai.

KHPL: 398.2 597

59. Truyện kể dân gian Thừa Thiên Huế (Dân tộc Kinh)/ TS. Tôn Thất Bình, ThS. Trần Hoàng, ThS. Triều Nguyên .- H.: Văn hóa Thông tin, 2011 .- 415 tr; 21 cm.


Giới thiệu kho tàng truyện kể dân gian Thừa Thiên Huế: Thần thoại và truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, giai thoại.

KHPL: 398.2 597 49

60. Truyện nôm: Lịch sử hình thành và bản chất thể loại/ Kiều Thu Hoạch .- H.: Văn hóa - Thông tin, 2011 .- 536 tr; 21 cm.


Nhìn lại chặng đường lịch sử, nguồn gốc và lịch sử phát triển thể loại truyện nôm, thi pháp truyện nôm, chức năng tư tưởng - thẩm mỹ của truyện nôm, truyện nôm trong tương quan so sánh loại hình với thể loại truyện thơ các dân tộc bản địa và khu vực.

KHPL: 398.2 597

61. Tục dựng nhà mới và lễ mừng nhà mới của người Thái đen họ Mè, bản Tủm, xã Chiềng Khơi, Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La/ Đào Quang Tố .- H.: Khoa học - Xã hội, 2010 .- 156 tr; 21 cm.


Khái quát về điều kiện tự nhiên và con người xã Chiềng Khoi, tập quán dựng nhà mới, các loại nhà sàn và không gian, lên nhà mới - cúng nhà mới - mừng nhà mới của người Thái đen họ Mè, bản Tủm, xã Chiềng Khởi, huyện Yên Yên Châu, tỉnh Sơn La.

KHPL: 392.359 718

62. Từ điển phương ngôn Việt Nam/ Trần Gia Linh .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 335 tr; 21 cm.


Giới thiệu hơn 10.000 câu phương ngôn trong đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam

KHPL: 417.597

63. Tục ngữ thường đàm: Tường giải/ Triều Nguyên .- H.: Lao động, 2011 .- 475 tr; 21 cm.


Chọn lọc trong kho tục ngữ những đơn vị (một đơn vị có thể là một hay nhiều câu tục ngữ) thường hay dùng hay có khả năng sẽ dùng trong giao tiếp hiện nay, và giải nghĩa chúng, gồm 2056 đơn vị tục ngữ. Những đơn vị được chọn phần lớn thuộc chủ đề đời sống xã hội, đời sống tinh thần của con người.

KHPL: 398.9

64. Tư liệu tín ngưỡng dân gian mường Thanh Hóa: Tập 1: Lễ ma/ Hoàng Anh Nhân .- H.: Lao động, 2011 .- 254 tr; 21 cm.


Gồm các tín ngưỡng: lễ ma, nghi lễ trong sinh đẻ, lễ trong đám cưới, nghi lễ trong đám tang mường, lễ xin đổi số, lễ ma làng, lễ vua trời đầu năm.

KHPL: 398.597 41

65. Tư liệu tín ngưỡng dân gian mường Thanh Hóa: Tập 2: Tín ngưỡng vía/ Hoàng Anh Nhân .- H.: Lao động, 2011 .- 192 tr; 21 cm.


Giới thiệu tín ngưỡng vía của người mường Thanh Hóa như: Lễ gọi vía trẻ bị lạc, lễ cầu vía hết năm, lễ cầu vía cho con gái. Phần phiên âm bằng tiếng Mường.

KHPL: 394.597 41

66. Từ điển phương ngôn Việt Nam/ Trần Gia Linh .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 335 tr; 21 cm.


Giới thiệu hơn 10.000 câu phương ngôn trong đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam

KHPL: 417.597

67. Văn hóa ẩm thực Thái vùng Tây Bắc Việt Nam/ Nguyễn Văn Hòa .- H.: Thanh niên, 2011 .- 170 tr; 21 cm.


Giới thiệu một số món ăn của dân tộc Thái vùng Tây Bắc như: Món ăn nấu bằng thịt bò, thịt trâu, nấu bằng thịt lợn, nấu bằng trứng và bằng thịt các loại thức ăn gia cầm, cá tôm, cua, lươn, ếch, nấu bằng ống tre, bằng nấm...Một số đồ uống như: Nước uống, rượu trắng, rượu cần, rượu nếp, rượu thuốc, rượu bổ

KHPL: 398.1 597 1

68. Văn hóa các dân tộc ít người Việt Nam/ Phạm Nhân Thành .- H.: Dân trí, 2011 .- 263 tr; 21 cm


Sơ lược về lịch sử tộc người, các biểu hiện chủ yếu trong văn hóa vật chất, các giá trị cơ bản trong văn hóa tinh thần, tổ chức đời sống xã hội.

KHPL: 398.597

69. Văn học dân gian Bạc Liêu/ Chu Xuân Diên .- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 .- 962 tr; 21 cm.


Phần I: Truyện kể dân gian; Phần II: Câu đố; Phần III: Thành ngữ - Tục ngữ; Phần IV: Ca dao - dân ca.

KHPL: 398.2 597 97

70. Văn hóa dân gian cố đô Hoa Lư và các vùng phụ cận/ Đỗ Danh Gia .- H.: Thời đại, 2011 .- 374 tr; 21 cm.


Cố đô Hoa Lư và vùng phụ cận với đặc điểm sinh thái là "đồng trắng nước trong, là cây rừng, lá núi, là đá vôi..." mà hàng vạn năm trước con người sinh sống, phát triển qua bao thăng trầm của lịch sử để đến hôm nay, những dấu ấn xa xưa của thiên nhiên, lịch sử, con người vẫn được lưu giữ như là những minh chứng cho vùng sinh thái thắm đượm tình non nước cùng với hoa rừng, lá núi..

KHPL: 398

71. Văn hóa dân gian Dừa Lạng/ Nguyễn Thanh Tùng .- H.: Thanh Niên, 2011 .- 303 tr; 21 cm.


Phần I: Khái quát chung về văn hóa dân gian vùng Dừa Lạng; Phần II: Văn thơ về Dừa Lạng và sưu tầm ở Dừa Lạng.

KHPL: 398. 597 43

72. Văn nghệ dân gian Hà Tây .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 847 tr; 21 cm.


Phần I: Các vấn đề mang tính tổng quát; Phần II: Đất văn, người tài; Phần III: Lễ hội cổ truyền; Phần IV: Diễn xướng dân gian; Phần V: Di tích lịch sử văn hóa.

KHPL: 398.597 32

73. Văn hóa dân gian Làng Mai/ Nguyễn Thu Minh .- H: Khoa học Xã hội, 2011 .- 164 tr; 21 cm.


Khái quát về xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa; Đời sống kinh tế - xã hội và truyền thống lịch sử làng Mai, làng nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống Mai Thượng, văn hóa truyền thống ở làng Mai, những thiết chế văn hóa truyền thống và sinh hoạt văn hóa dân gian ở làng Mai.

KHPL: 398.09 597 25

74. Văn hóa dân gian làng Tri Chỉ/ Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng, Đinh Hồng Hải .- H.: Lao động, 2011 .- 350 tr; 21 cm.


Giới thiệu các giá trị văn hóa dân gian làng Tri Chỉ: Văn học dân gian, Di tích văn hóa, Tín ngưỡng - Lễ hội, phong tục cổ truyền và tri thức dân gian.

KHPL: 398.09 597 31

75. Văn học dân gian Êđê  - M'Nông/ Trương Bi .- H.: Văn hóa dân tộc, 2011 .- 247 tr; 21 cm.


Văn học dân gian của dân tộc Êđê , M'Nông là loại hình độc đáo trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nó ra đời và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của lịch sử dân tộc...

KHPL: 398.2

76. Văn nghệ dân gian làng Trung Lập (Xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội)/ Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng .- H.: Dân trí, 2011 .- 488 tr; 21 cm.


Tổng quan về làng Trung Lập, nghệ thuật biểu diễn chèo ở Trung Lập, một số kịch bản chèo nổi tiếng.

KHPL: 398.09 597 32

77. Văn nghệ dân gian miền Yên Thế/ Nguyễn Xuân Cần .- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 .- 529 tr; 21 cm.


Giới thiệu truyền thuyết dân gian miền Yên Thế, kể vè dân gian, tục ngữ, ca dao, dân ca Yên Thế.

KHPL: 398.597 25

78. Văn hóa dân gian người Thổ làng Sẹt: Xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa/ Hoàng Minh Tường .- H.: Thanh Niên, 2011 .- 190 tr; 21 cm.


Tổng quan về làng Sẹt - thôn Trung Thành; Văn hóa dân gian làng Sẹt; Dân ca của người Thổ làng Sẹt - Trung Thành.

KHPL: 398.09 597 41

79. Văn hóa dân gian Phú Nhiêu/ Lương Đức Nghi, Vũ Quang Dũng .- H.: Văn hóa Dân tộc, 2011 .- 395 tr; 21 cm


Khái quát về đất và người Phú Nhiêu, tín ngưỡng, lễ hội, phong tục tập quán, nghệ thuật và ẩm thực dân gian Phú Nhiêu.

KHPL: 398.597 31

80. Văn nghệ dân gan xứ Huế: Hò đối đáp nam nữ, giai thoại hò, truyện trạng Nguyễn Kinh/ Triều Nguyên .- H.: Văn hóa Thông tin, 2011 .- 309 tr; 21 cm

Phần I: Sưu tập những lời hò đối đáp nam nữ Thừa Thiên Huế ra đời trước năm 1945; Phần II: gồm 58 mẩu giai thoại hò, được sưu tầm và dựng lại từ lời kể của các nghệ nhân hò; Phần III: gồm 50 mẩu truyện trạng Nguyễn Kinh.

KHPL: 398.2

81. Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 7: Vè thiên nhiên/ Ninh Viết Giao .- H.: Văn hóa Thông tin, 2011 .- 791 tr; 21 cm.


Nghiên cứu tổng luận kho tàng vè xứ Nghệ, giới thiệu những bài vè nói về thiên nhiên và đặc sản ở xứ Nghệ, những bài vè nói về phong thổ, phong cảnh, những bài ca nhật trình, những bài vè nói về lụt lội, hạn hán, bão tố, sâu keo làm mất mùa đói khổ.

KHPL: 398.2 597 42

82. Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 10: Vè gia đình/ Ninh Viết Giao .- H.: Văn hóa Thông tin, 2011 .- 646 tr; 21 cm.


Giới thiệu  những bài vè nói về quan hệ cha con, những bài vè nói về quan hệ vợ chồng, vè nói về vợ cả, vợ mọn, về cảnh mẹ dòng, cha dòng.

KHPL: 398.8 597 42

83. Văn hóa Thái - Những tri thức dân gian/ Đặng Thị Oanh .- H.: Thanh niên, 2011 .- 199 tr; 21 cm.


Khái quát về văn hóa của người Thái ở Tây Bắc - Việt Nam, tri thức dân gian về hoa Ban của người Thái, tri thức dân gian về cầu thang nhà sàn Thái.

KHPL: 398

84. Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật: Tập I/ Chu Quang Trứ .- H.: Thời Đại, 2011 .- 850 tr; 21 cm.


Phần I: Văn hóa trong tâm thức người Việt; Phần II: Về bản sắc văn hóa Việt Nam; Phần III: Mỹ thuật hiện đại; Phần IV: Nghệ thuật đình làng; Phần V: Kiến trúc truyền thống.

KHPL: 398.09 597

85. Văn hóa dân gian của dân tộc Pu Péo ở Việt Nam/ Trần Văn Ái .- H.: Văn hóa - Thông tin, 2011 .- 211 tr; 21 cm.


Khái quát môi trường sinh thái tự nhiên và nguồn gốc lịch sử tộc người, tín ngưỡng dân gian, tri thức dân gian dân tộc Pu Péo ở Việt Nam. Văn học nghệ thuật và trò chơi dân gian của dân tộc Pu Péo ở Việt Nam.

KHPL: 398.597 163

86. Ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt Châu Thổ Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ/ Trần Thúy Anh .- H.: Lao động, 2011 .- 276 tr; 21 cm.


Những khái niệm cơ bản dùng trong đề tài và tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề, ứng xử cổ truyền với tự nhiên, với xã hội của người Việt Châu Thổ Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ. Mô hình cổ truyền và mô hình mới về ứng xử với tự nhiên và xã hội của Người Việt Châu Thổ Bắc Bộ.

KHPL: 398.9

87. Vươn chang hằm (Dân ca Giáy)/ Lù Dín Siềng .- H.: Thanh niên, 2011 .- 533 tr; 21 cm.


Tập hợp các bài dân ca dân tộc Giáy dành cho con trai và con gái làng này hát với làng kia khi gặp nhau - những bài dân ca hát về đêm.

KHPL: 728.421 62 597 167

Y DƯỢC
88. Bào chế và sinh dược học: Tập 2: Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học: Mã số Đ.20.Z.04/ PGS.TS Lê Quan Nghiệm, TS. Huỳnh Văn Hóa (ch.b); Ths Lê Văn Lăng,….- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010.- 443 tr; 27 cm

Trình bày các dạng thuốc thuộc hệ phân tán dị thể như: Hỗn – dịch, thuốc mỡ, thuốc đặt, thuộc bột, thuốc cốm, thuốc viên, thuốc viên nang và vi nang, thuốc khí dung; và các dạng thuốc đặc biệt – hệ thống trị liệu.

KHPL: 615.19

89. Bệnh đái tháo đường thai kỳ/ TS. BS. Vũ Bích Nga .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 131 tr; 21 cm.


Đại cương về bệnh đái tháo đường thai kỳ, sinh lý, biến chứng bệnh đái tháo đường thai kỳ và cách điều trị bệnh 

KHPL: 618.2

90. Bệnh học cơ sở: Dùng cho đào tạo cao đẳng Kỹ thuật Y học/ BSCK I. Nguyễn Mỹ (CB), Nguyễn Thị Lan Hương, Đặng Thị Kim Quy, Phan Thị Minh Trang.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010.- 283 tr; 27 cm.
Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, tiến triển, biến chứng, cách chẩn đoán, phương pháp điều trị và phòng bệnh của các bệnh nhi khoa, nội khoa, bệnh truyền nhiễm và bệnh ngoại khoa.

KHPL: 616.07 

91. Bệnh học cơ xương khớp nội khoa (Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học) .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 403 tr; 27 cm.


Trình bày về các bệnh thấp khớp đặc hiệu, thoái hóa khớp và bệnh xương khớp do chuyển hóa, bệnh lý nhiễm khuẩn ở bộ máy vận động, các bệnh về xương, bệnh về cơ, định hướng chẩn đoán và một số phương pháp điều trị.

KHPL: 616.7

92. Bệnh học đại cương (Dùng cho đào tạo bác sĩ và học viên sau đại học) .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 672 tr; 27 cm.


Đề cập đến những vấn đề cơ bản của bệnh học có liên quan với dịch tễ học và lâm sàng như: Tổn thương tế bào, bệnh học viêm, tái sinh và sữa chữa mô, bệnh di truyền và rối loạn sự phát triển, rối loạn huyết động, bệnh học miễn dịch, bệnh học u, các bệnh nhiễm khuẩn, bệnh học môi trường và dinh dưỡng

KHPL: 616.07

93. Bệnh nội tiết chuyển hóa: Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học: Mã số Đ01.Z08W/ PGS.TS Đỗ Trung Quân (ch.b); GS.TS Thái Hồng Quang, GS.TS Nguyễn Hải Thủy,…H.: Giáo dục Việt Nam, 2001.- 583 tr; 27 cm

Cấu trúc sách chia làm 8 chương: Đại cương; Bệnh lý tuyến yên; Bệnh lý tuyến giáp; Bệnh lý nội tiết - chuyển hóa; Bệnh lý tuyến thượng thận; Bệnh lý tuyến sinh dục; Bệnh lý thời kỳ có thai; Bệnh lý gen - nội tiết.

KHPL: 616.4

94. Các thuốc chống dị ứng/ PGS. TSKH Vũ Minh Thục, PGS. TS. Phạm Văn Thức .- H.: Y học, 2005.-373 tr; 21cm.

Gồm 6 chương: 1. Các thuốc Adrenergic; 2. Theophylline; 3. Các thuốc kháng histamine; 4. Glucocorticosteroid các cơ chế tác động của chúng và sự sử dụng trong các bệnh dị ứng; 5. Cromolyn và nedocromil; 6. Các thuốc kháng cholinergic.

KHPL: 615.1

95. Các thuốc chữa bệnh ngoài da - da liễu – phong/ Trần Sĩ Viên.- H.: Y học, 2006.- 503tr; 21cm.

Hướng dẫn nguyên tắc sử dụng các thuốc chữa bệnh ngoài da, da liễu và giới thiệu các dạng chế bào thuốc. Gồm 2 phần: Tân dược và Đông dược.

KHPL: 615.1

96. Các thuốc giảm đau - chống viêm/ GS. TS. Đào Văn Phan.- H.: Y học, 2007.- 152 tr; 21cm.

Giới thiệu một cách có hệ thống các tác dụng dược lý và đặc tính của loại thuốc trên, cung cấp các thông tin cần thiết để sử dụng thuốc được an toàn, hợp lý thuốc giảm đau, chống viêm.

KHPL: 615.1

97. Cấp cứu ngoại khoa: Tập 1: Thần kinh, lồng ngực và tim mạch, nhi: Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học/ GS. Đặng Hanh Đệ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Bích, TS. Đồng Văn Hệ,...- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010.- 567 tr; 27 cm.

Trình bày 3 phần: Thần kinh; Lồng ngực và tim mạch; Nhi khoa.

KHPL: 616.02

98. Cấp cứu ngoại khoa: Tập 2 (Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học) .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 595 tr; 27 cm.


Trong tập 2 trình bày các chuyên khoa: Tiêu hóa, tiết niệu, chấn thương - là những cấp cứu ngoại khoa thông thường.

KHPL: 617

99. Câu hỏi tự lượng giá điều dưỡng nhi khoa (Dùng cho đào tạo cao đẳng điều dưỡng)/ ThS. BSCKII. Đinh Ngọc Đệ .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009 .- 219 tr; 27 cm.


Gồm 26 bài với 1000 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 238 câu trả lời ngắn, 310 câu hỏi đúng/sai, 308 câu hỏi chọn trả lời tốt nhất và 114 câu hỏi trả lời tương ứng chéo. Cuốn sách giúp cho sinh viên chủ động trong việc học tập và tự lượng giá kiến thức của mình về lĩnh vực chăm sóc sức khõe trẻ em.

KHPL: 618.92

100. Công nghệ bào chế dược phẩm (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học) .- H.: Giáo dục, 2009 .- 275 tr; 27 cm.


Đại cương về công nghệ bào chế dược phẩm, các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất dược phẩm, công nghệ bào chế một số dạng thuốc

KHPL: 615.19

101. Công nghệ sinh học dược (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học) .- H.: Gióa dục Việt Nam, 2009 .- 315 tr; 27 cm.


Khái quát các công nghệ nền tảng của công nghệ sinh học dược và cung cấp các thí dụ về công nghệ sản xuất của một số dược phẩm cụ thể như: Công nghệ lên men, công nghệ enzym, công nghệ tế bào, công nghệ gen, công nghệ miễn dịch.

KHPL: 660.6

102. Cơ sở công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm/ Từ Minh Koóng .- H.: Y học, 2004.- 151 tr; 27cm.

Gồm 8 chương: Giới thiệu về công nghệ sinh học, nguyên liệu cho công nghệ sinh học, kỹ thuật gen và công nghệ sinh học, kỹ thuật lên men, kỹ thuật sản xuất enzim, sản xuất protein đơn bào, công nghệ sinh học và y học, liệu pháp Acid nucleic.

KHPL: 338.476 151

103. Da liễu học (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa) .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011 .- 163 tr; 27 cm.


Đề cập những vấn đề cơ bản về căn nguyên, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán và điều trị một số bệnh da phổ biến, bệnh phong và một số bệnh lay truyền qua đường tình dục thường gặp.

KHPL: 616.5

104. Dịch tễ học - Các bệnh truyền nhiễm/GS. TS. Dương Đình Thiện.- H.: Y học, 2006.- 247tr; 27cm.

Gồm 4 chương: Nhóm các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp; nhóm các bệnh truyền nhiễm đường máu; nhóm các bệnh truyền nhiễm lớp bao phủ bên ngoài.

KHPL: 614.4

105. Dịch tễ học: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng/ Nguyễn Minh Sơn, Phan Trọng Lân, Nguyễn Thị Thùy Dương.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010.- 227 tr; 27 cm.

Trình bày 3 phần: Dịch tễ học cơ sở, dịch tễ học các bệnh lây nhiễm, dịch tễ học các bệnh không lây nhiễm.

KHPL: 614.4

106. Di truyền y học: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa: Tái bản lần 2/ GS.TS Trunhj Văn Bảo (CB), Trần Thị Thanh Hương, Phan Thị Hoan, ..- H.: Giáo dục Việt Nam, 259 tr; 27 cm.

Trình bày lược sử - nội dung - phương pháp nghiên cứu di truyền học người; Nhiễm sắc thể và bệnh học nhiễm sắc thể; Một số kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong y học; Bộ gen của người; Di truyền phân tử của các bệnh ở người; Di truyền đơn gen; ...

KHPL: 576.5

107. Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn vệ sinh thực phẩm (Dùng cho đào tạo cử nhân y tế công cộng) .- H.: Giáo dục, 2008 .- 375 tr; 27 cm.


Dinh dưỡng học cơ bản, các phương pháp đánh giá và theo dõi tình trạng dinh dưỡng, dinh dưỡng và sức khõe cộng đồng, sự can thiệp dinh dưỡng và chính sách dinh dưỡng, ô nhiễm thực phẩm và ngộ độc thực phẩm, các phương pháp bảo quản thực phẩm, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

KHPL: 363.19

108. Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa: Mã số Đ01.Y.14/ PGS.TS Phạm Duy Tường (ch.b); GS.TSKH Hà Huy Khôi, TS Đỗ Thị Hòa,…- H.: Giáo dục, 2008.-  183 tr; 27 cm.

Cung cấp những bài viết về dinh dưỡng sức khỏe và bệnh tật, vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm, các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa đến sức khỏe cộng đồng, nguyên tắc dinh dưỡng và đề phòng các bệnh mạn tính, chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng, truyền thông giáo dục dinh dưỡng, chế độ ăn và điều trị trong một số bệnh, dinh dưỡng dự phòng các bệnh răng miệng, các bệnh do thực phẩm và ngộ độc thực phẩm, vệ sinh ăn uống công cộng, vệ sinh bảo quản và chế biến một số thực phẩm.

LHPL: 363.19

109. Dược học cổ truyền: Sách đào tạo bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền/ PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim, TS. Hoàng Minh Chung.- H.: Y học, 2009.- 246 tr; 27cm.


Trình bày đại cương về thuốc cổ truyền, các bài thuốc cổ truyền như: thuốc thanh nhiệt, thuốc hành khí, thuốc chỉ huyết, thuốc lợi thủy thẩm thấp, thuốc trục thủy...

KHPL: 615.321

110. Dược lâm sàng và điều trị/ PGS.TS Hoàng Thị Kim Huyền (ch.b), PGS.TS  Nguyễn Thành Đô,....- H.: Y học, 2007.- 310tr; 27 cm.

Gồm 2 phần: Phần 1: Dược lâm sàng trong thực hành bệnh viện, phần 2: Sử dụng thuốc trong điều trị, đề cập việc sử dụng thuốc trong điều trị một số nhóm bệnh.

KHPL: 615.19

111. Dược lý học: Tập 1: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa: Tái bản lần 2/ GS.TS Đào Văn Phan (CB), PGS.TS Nguyễn Trần Thị Giáng Hương, PGS.TS Nguyễn Trọng Thông.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011.- 245 tr; 27 cm.

Trình bày những kiến thức cơ bản về cơ chế tác dụng của từng nhóm thuốc phân theo tác dụng sinh lý - bệnh - điều trị.

KHPL: 615

113. Dược lý học: Tập 2: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa: Mã số Đ.01.Y11/ GS.TS Đào Văn Phan (ch.b); PGS.TS Nguyễn Trần Thị Giáng Hương, PGS.TS Vũ Thị Ngọc Thanh,….- Tái bản lần thứ 2 có sữa chữa và bổ sung.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011.- 263 tr; 27 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ chế tác dụng của từng nhóm thuốc, phân theo tác dụng sinh lý – bệnh lý – điều trị học như: Thuốc điều trị sốt rét, thuốc sát khuẩn – thuốc tẩy uế; Thuốc tác dụng trên cơ quan và trên máu; Thuốc tác dụng trên chuyển hóa và mô; Hormon và các thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết.

KHPL: 615

114. Điều dưỡng cơ bản 1: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng: Tái bản lần thứ 2/ PGS.TS Phạm Văn Lình, TS. Lê Văn An, Hồ Duy Bính, ..- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 239 tr; 27 cm.

Lịch sử phát triển ngành điều dưỡng; Quy trình điều dưỡng; Nhu cầu cơ bản của con người; Hồ sơ bệnh nhân và cách ghi chép; Tiếp nhận bệnh nhân vào viện, chuyển viện và ra viện; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Vô khuẩn - tiệt khuẩn; Chuẩn bị giường bệnh; Cho bệnh nhân dùng thuốc; Phương pháp vận chuyển bệnh nhân; Kỹ năng giao tiếp; Chăm sóc các rối loạn giới tính; Chăm sóc các rối loạn hệ tiết niệu; Chăm sóc các rối loạn ở hệ tiêu hóa; Chăm sóc bệnh nhân khi đau; Chăm sóc rối loạn giấc ngủ; Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu.

KHPL: 610.73

115. Điều dưỡng cơ bản 2: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng: Tái bản lần 2/ PGS.TS Hoàng Ngọc Chương, BSCK II. Trần Đưc Thái, Lê Văn An.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 223 tr; 27 cm.

Chăm sóc các giai đoạn phát triển của cơ thể; Đo dấu hiệu sống; Kỹ thuật truyền tĩnh mạch; Thông tiểu; Thụt tháo; Phương pháp cấp cứu bệnh nhân ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn; Rửa tay - mặc áo choàng - mang găng; Kỹ thuật băng bó; Thay băng, rửa vết thương - ống dẫn lưu; Cách lấy một số bệnh phẩm làm xét nghiệm; Đặt xông dạ dày - rửa dạ dày; ...

KHPL: 610.73

116.  Điều dưỡng hồi sức cấp cứu: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng: Mã số Đ34.Z.04/ PGS.TS Nguyễn Đạt Anh (ch.b), TS Lê Thị Bình, Ths Nguyễn Văn Chi,...- Tái bản lần thứ 1.-H.: Giáo dục Việt Nam, 2011.- 237 tr; 27 cm.

Cung cấp những đánh giá, nhận định và xử trí ban đầu bệnh nhân cấp cứu; Chăm sóc bệnh nhân trong hồi sức cấp cứu; Hướng dẫn một số thủ thuật, kỹ thuật cơ bản của điều dưỡng trong cấp cứu, hồi sức

KHPL: 610.73

117. Điều dưỡng ngoại 1: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng: Tái bản lần thứ 1/ PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường, Trần Thị Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Sương.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 251 tr; 27 cm. Cung cấp các kiến thức cơ bản, vấn đề chăm sóc người bệnh, kỹ thuật chăm sóc và đặc biệt là quy trình điều dưỡng ngoại khoa gồm ngoại cơ sở và tiêu hóa.

KHPL: 617

118. Điều dưỡng ngoại khoa 2: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng/ PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường (chủ biên); Ths Trần  Thị Thuận, Cn Nguyễn Thị Ngọc Sương.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 283 tr; 27 cm

Trình bày cách thức chăm sóc người bệnh liên quan tới các bệnh lồng ngực, tiết niệu, chỉnh hình, thần kinh, kỹ thuật ngoại.

KHPL: 617

119. Điều dưỡng ngoại khoa: Sách đào tạo Trung cấp điều dưỡng đa khoa/ Vụ khoa học và đào tạo – Bộ Y tế.- H.: Giáo dục, 2008.- 271 tr; 27 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về chăm sóc ngoại khoa, vấn đề chăm sóc người bệnh, kỹ thuật chăm sóc người bệnh trước và sau khi mổ, viêm ruột thùa cấp, ...

KHPL: 617

120. Giải phẫu bệnh học: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa: Tái bản lần thứ 1/ PGS.BSCK II Trần Phương Hạnh, GS.TS.BSCKII Nguyễn Sào Trung, TS. Âu Nguyệt Diệu,..- H.: Giáo dục Việt Nam, 567 tr; 27 cm.

Trình bày những kiến thức cơ bản về giải phẫu các tổn thương của tế bào và mô, tổn thương do rối loạn tuần hoàn máu, viêm, u và các bệnh về tuyến nước bọt, bệnh hốc miệng và xương hàm, bệnh phổi, tim, mạch máu, thực quản, tuyến giáp, tiêu hoá, phụ khoa, xương, ung thư... cùng một số phương pháp chẩn đoán và điều trị. 

KHPL: 611

121. Giải phẫu người/ GS.TS.BS. Trịnh Văn Minh, GVC.TS.BS. Lê Hữu Hưng. - T. 1: Giải phẫu học đại cương. Chi trên - chi dưới - đầu - mặt - cổ .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011.- 687 tr; 27 cm.

Giải phẫu học đại cương. Giải phẫu chi trên: mô tả hệ thống chi trên, giải phẫu định khu chi trên. Giải phẫu chi dưới: Mô tả hệ thống chi dưới; Giải phẫu định khu chi dưới.

KHPL: 611 

122. Giải phẫu người: Tập II: Giải phẫu ngực - bụng/ Trịnh Văn Minh, Lê Hữu Hưng.-H. Giáo dục Việt Nam, 2009.- 659tr; 27cm.

Gồm 3 phần chính: Giải phẫu thành ngực - bụng; Giải phẫu các cơ quan trong lồng ngực; Giải phẫu các cơ quan trong ổ bụng.

KHPL: 611

123. Giải phẫu sinh lý người: Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học/ TS. Nguyễn Xuân Trường, Ths. Nguyễn Thị Hiền, Ths. Nguyễn Thị Phương Lan.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 427 tr; 27 cm.

Trình bày những đặc điểm cơ bản về cấu tạo giải phẫu của một cơ quan, một hệ cơ quan hay một bộ phận của cơ thể; Hoạt động và điều hòa hoạt động chức năng của cơ thể; Một số rối loạn chức năng.

KHPL: 612

124. Hóa dược 1: Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học: Mã số Đ20.Z03/ PGS.TS Lê Minh Trí, TS Huỳnh Thị Ngọc Phương, Ths Nguyễn Thị Thu Hà,….- Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011.- 515 tr; 27 cm.

Trình bày hóa dược đại cương, thuốc kháng sinh, thuốc kháng ký sinh trùng, thuốc sát khuẩn, thuốc chống độc, dược phẩm phóng xạ, thuốc trị ung thư, thuốc cản quang.

KHPL: 615.19

125. Hóa dược 2: Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học/ PGS.TS Trương Phương, TS. Trần Thành Đạo, PGS.TS Lê Thị Thiên Hương, ..- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010.- 539 tr; 27 cm.

Trình bày thuốc tác động lên hệ tim mach, lên máu và hệ tạo máu, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh trung ương, sự dẫn truyền thần kinh, hệ hô hấp,...

KHPL: 615.19

126. Hóa đại cương (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa) .- H.: Giáo dục, 2009 .- 219 tr; 27 cm.


Trình bày những kiến thức cơ bản về hóa đại cương: Cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, nhiệt động học, động hóa học, đại cương về dung dịch, dung dịch các chất điện ly, dung dịch keo, điện hóa học.

KHPL: 540

127. Hóa sinh học: Phần 2: Chuyển hóa các chất và hóa sinh một số cơ quan: Dùng cho đào tạo dược sĩ Đại học/ TS. Trần Thanh Nhãn, Trần Thị Tường Linh, Phạm Thanh Trang,..- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 239 tr; 27 cm.

Giới thiệu về chuyển hóa của glucid, lipid, protein và acid amin, hemoglobin, acid nucleic cũng như sự liên quan và điều hòa chuyển hóa của các chất về muối nước, thăng bằng acid-base và hóa sinh một số cơ quan: hóa sinh thận và nước tiểu, hóa sinh gan và hóa sinh máu.

KHPL: 572

128. Hóa phân tích: Tập 1(Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)/PGS.TS Phạm Thị Bạch Huệ, Ths Phùng Thế Đông, Ths Trần Thị Thanh Trúc,….- Tái bản lần thứ 2.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 274 tr; 27 cm.

Đề cập đến đại cương hóa phân tích,  phân tích khối lượng và phân tích thể tích được trình bày qua: Đại cương hóa phân tích, cân bằng hóa học, sử dụng thống kê trong phân tích số liệu; Nồng độ dung dịch, phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích thể tích, phương pháp acid-base, phương pháp oxy hóa -khử, phương pháp kết tủa, phương pháp tạo phức.

KHPL: 543

129. Hóa phân tích (Dùng cho đào tạo cao đẳng xét nghiệm)/ CN. Nguyễn Thị Tâm, BS. Phạm Thị Minh Thư .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 105 tr; 27 cm.


Giới thiệu khái quát về các đường lối phân tích hệ thống, cách tách các nhóm ion, một số các phản ứng ion đặc trưng và các thao tác thường dùng trong phân tích định tính. Giới thiệu phương pháp phân tích thể tích (phương pháp trung hòa, kết tủa, oxy hóa khử) và phương pháp phân tích đo quang (sự hấp thụ ánh sáng của dịch chất màu)

KHPL: 543

130. Hóa sinh cho Thầy thuốc lâm sàng: Cơ chế phân tử và hóa học về căn nguyên của bệnh/ J.P. Borel, F-X Maquart, Ph. Gillery, M.Exposito.- H.: Y học, 2010.- 575tr; 24cm.

Chương 1: Bẩm sinh và mắc phải. Bệnh do gen và bệnh mắc phải; Chương 2: Viêm; Chương 3: Bệnh học của sự phát triển. Sự tăng trưởng va những rối loạn của sự tăng trưởng. Sự lão hóa; Chương 4: Bệnh ung thư; Chương 5: Bệnh của mạch máu: Áp lực động mạch, xơ vữa động mạch; Chương 6: Bệnh của tim. Bệnh di truyền và mắc phải. Suy tim. Phù; Chương 7: Bệnh phế quản - Phổi - Tràn khí. Bệnh màng phổi. U trung biểu mô; Chương 8: Các bệnh của bạch cầu lơxemi. Suy giảm miễn dịch...

KHPL: 616.075

131. Hướng dẫn dùng thuốc trong điều dưỡng cho mọi người/ GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, DS. Hoàng Trọng Quang, BS. Nguyễn Xuân Nhất Lin.- H.: Y học, 2010.-  511tr ; 21cm.

Giới thiệu những nguyên tắc cơ bản, những tác dụng không mong muốn cần tránh, những biện pháp chăm lo sức khỏe khi dùng thuốc. Gồm 2 phần: Phần 1: Sử dụng và điều dưỡng thuốc; Phần 2: Tác dụng độc hại của thuốc.

KHPL: 615.8

132. Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản: Tập 1 (Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng) .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 338 tr; 27 cm.


Hướng dẫn các kỹ thuật làm giường và chăm sóc người bệnh tại giường, các kỹ thuật vệ sinh cá nhân, các kỹ thuật theo dõi và thăm khám, các kỹ thuật vô khuẩn, các kỹ thuật cho ăn và chăm sóc bài tiết, các kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể, các kỹ thuật truyền dịch, các kỹ thuật thay băng vết thương...

KHPL: 610.73

133. Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản: Tập 2: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng: Mã số Đ34.Z02/ S. Đỗ Đình Xuân, Ths Trần Thị Thuận (ch.b); Ths Nguyễn Thị Sương,....- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010.- 379 tr; 27 cm

Trình bày các kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể, kỹ thuật truyền dịch, kỹ thuật thay băng vết thương, một số kỹ thuật khác và cấp cứu ban đầu.

KHPL: 610.73

134. Kiểm nghiệm dược phẩm: Sách dùng đào tại dược sỹ đại học/ Bộ Y tế. Vụ Khoa học và Đào tạo .- H.: Y học, 2011.- 190 tr; 27cm.

Gồm 6 chương: Đại cương, kiểm nghiệm thuốc bằng các phương pháp hóa học, các phương pháp hóa lý trong kiểm nghiệm thuộc, kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học, kiểm nghiệm các dạng điều chế, độ ổn định và tuổi thọ của thuốc.

KHPL: 615.190 1

135. Kiểm nghiệm thuốc: Dùng cho đào tạo dược sĩ trung cấp/ Trần Tích (chủ biên); Nguyễn Thị Kiều Anh, Võ Thị Thu Thủy. Tái bản lần thứ 3.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010.-  247tr; 27 cm.

Giới thiệu đại cương về công tác kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm; Công tác tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn; Phương pháp xử lý tín hiệu số, tính toán và trả lời kết quả; Dung dịch chuẩn, dung dịch ion mẫu, thuốc thử, chỉ thị màu thường dùng trong kiểm nghiệm; Một số phương pháp phân tích hóa lý thường dùng trong kiểm nghiệm,...và thực tập kiểm nghiệm thuốc. 

KHPL: 615.1

136. Kỹ thuật chế biến và bào chế thuốc cổ truyền/ PGS. TS Phạm Xuân Sinh (ch.b), TS. Phùng Hòa Bình, TS. Vũ Văn Điền, PGS.TS. Võ Xuân Minh,… .- H.: Y học, 2004.- 115tr; 27cm.

Trình bày cơ bản về các phương pháp chế biến và bào chế thuốc cổ truyền với một số dạng bào chế thuốc cổ truyền thường gặp.

KHPL: 615.321

137. Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc - tập 1: Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học/ Bộ Y tế.- H.: Y học, 2006.- 287 tr; 27 cm.

Gồm 5 chương: Đại cương về bào chế và sinh dược học; dung dịch thuốc; thuốc tiêm - thuốc nhỏ mắt; các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuất; nhũ tương và hỗn dịch thuốc.

KHPL: 615.19

138. Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc - tập 2: : Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học/ Bộ Y tế.- H.: Y học, 2008.- 251tr; 27 cm. 

Trình bày những ưu nhược điểm, các nguyên tắc, kỹ thuật bào chế các loại thuốc như: thuốc phun mù, thuốc mỡ, thuốc bột. Ngoài ra còn đề cập đến hệ tiểu phân và liposome, tương kỵ trong tế bào chế.

KHPL: 615.19

139. Kỹ thuật sản xuât dược phẩm- tập 1: Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp tổng hợp hóa dược và chiết xuất dược liệu/ PGS.TS. Từ Minh Koóng (ch.b), TS. Nguyễn Đình Luyện, PGS.TS. Đỗ Hữu Nghị,… .- H.: Y học, 2007.- 251tr; 27 cm.

Trình bày kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp tổng hợp hóa dược và kỹ thuật chiếc xuất dược liệu.

KHPL: 338.476 151

140. Kỹ thuật sản xuất dược phẩm- tập 2: Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng sinh tổng hợp/ PGS.TS Từ Minh Koo'ng (ch.b), TS. Đàm Thanh Xuân.- H.: Y học, 2009.- 175 tr; 27 cm.

Trình bày kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp. 

KHPL: 338.476 151

141. Kỹ thuật sản xuất dược phẩm- tập 3: Công nghệ sản xuất các dạng thuốc/ PGS.TS. Từ Minh Koóng (ch.b), TS. Nguyễn Thanh Hải, TS. Nguyễn Ngọc Chiến,….- H.: Y học, 2009.- 226tr; 27cm.

Trình bày kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp tổng hợp hóa dược và kỹ thuật chiếc xuất dược liệu.

KHPL: 338.476 151

142. Ký sinh trùng (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)/ TS. Kiều Khắc Đôn, ThS. Lê Thị Thu Hương .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009 .- 167 tr; 27 cm.


Đại cương ký sinh trùng y học, giun ký sinh, sán ký sinh, đơn bào, ký sinh trùng sốt rét, tiết túc y học.

KHPL: 578.6

143. Ký sinh trùng: Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học/ TS. Nguyễn Đinh Nga, GS.TS Nguyễn Vĩnh Niên, Ths Lê Thị Ngọc Huệ,...- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 281 tr; 27 cm.

Trình bày về đại cương về ký sinh trùng và các ký sinh trùng truyền thống như đơn bào, giun sán và động vật chân khớp, tiết túc, vi nấm học ..

KHPL: 578.6

144. Ký sinh trùng: Dùng cho đào tạo cử nhân điêu dưỡng/ Phạm Văn Thân (chủ biên).- H.: Giáo dục, 2011.-  275 tr; 27 cm.

Trình bày những kiến thức chung về khoa học ký sinh trùng, cách lấy bệnh phẩm để làm xét nghiệm, chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân ký sinh trùng, truyền thông sức khỏe phòng chống bện ký sinh trùng.

KHPL: 578.6

145. Ký sinh trùng thực hành: Dùng cho đào tạo cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học: Giáo trình/ Lê Thị Xuân, Nguyễn Hồ Liên Phương, Nguyễn Thị Hiện, Trịnh Tuyết Huệ,…- H.: Giáo dục, 2008.- 239 tr; 27 cm.

Phần 1: Những kỹ thuật xét nghiệm cơ bản với phương pháp thu thập, bảo quản, xử lý bệnh phầm; Phần 2: Định danh với các hình ảnh cáck ý sinh trùng và vi nấm gây bệnh thường gặp ở nước ta; Phần 3: Phụ lục giới thiệu các hóa chất  thường dùng trong xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột, các hóa chất, thuốc nhuộm và môi trường trong xét nghiệm nấm.

KHPL: 616.96

146. Ký sinh trùng thực hành: Dùng cho đào tạo cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học: Giáo trình/ Lê Thị Xuân, Nguyễn Hồ Liên Phương, Nguyễn Thị Hiện, ..H.: Giáo dục, 2008.- 239 tr; 27 cm.

Phần 1: Những kỹ thuật xét nghiệm cơ bản với phương pháp thu thập, bảo quản, xử lý bệnh phầm; Phần 2: Định danh với các hình ảnh cáck ý sinh trùng và vi nấm gây bệnh thường gặp ở nước ta; Phần 3: Phụ lục giới thiệu các hóa chất  thường dùng trong xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột, các hóa chất, thuốc nhuộm và môi trường trong xét nghiệm nấm.

KHPL: 616.96

147. Lý luận y học cổ truyền: Dùng cho đào tạo bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền/ Nguyễn Nhược Kim (chủ biên); Phạm Văn Trịnh, Nguyễn Văn Toại.- H. Giáo dục Việt Nam, 2010.- 197 tr; 27 cm.

Giới thiệu sơ lược lược lịch sử y học cổ truyền Việt Nam, chủ trương kết hợp y học cổ truyền - y học hiện đại và hiện đại hóa y học cổ truyền trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Các học thuyết cơ bản; Tạng người; Nguyên nhân gây bệnh; Chuẩn đoán học; Các hội chứng bệnh; Điều trị học; Phòng bệnh trong y học cổ truyền.

KHPL: 615.8

148. Một số vấn đề cơ bản và hiện đại về công nghệ bào chế các dạng thuốc/ TS. Hoàng Ngọc Hùng, DS. Vũ Chu Hùng.- H.: Y học, 2010.- 423tr; 24cm.

Gồm 10 chương: Dược động học; sinh dược học; vi khuẩn học trong bào chế thuốc; bao bì cho dược phẩm; tá dược; thiết kế dạng thuốc và xây dựng công thức chế phẩm; độ ổn định của thuốc; đảm bảo chất lượng thuốc; vấn đề bào chế thuốc cho trẻ em và người già; công nghệ và công nghiệp dược phẩm trong thế kỷ XXI.

KHPL: 615.1

149. Nhãn khoa: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa: Tái bản lần 2/ PGS.TS Hoàng Thị Phúc (CB), PGS.TS Phạm Thị Khánh Vân, BS.CK II Nguyễn Ngọc Trung, …- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011.- 191 tr; 27 cm.

Đại cương về giải phẫu và sinh lý mắt. Thị lực và phương pháp khám thị lực. Nhãn áp. Thị trường. Nguyên nhân lờ mắt. Nguyên nhân đỏ mắt. Viêm kết mạc. Bệnh mắt hột. Viêm loét giác mạc. Bệnh đục thủy tinh thể. Viêm màng bồ đào. Bệnh glôcôm. Chấn thương mắt. Bỏng mắt. Thuốc và điều trị trong nhãn khoa. Bệnh mắt liên quan với bệnh toàn thân. Một số bệnh mắt trẻ em.
KHPL: 617.7 

150. Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành/ Bộ Y tế.- H.: Y học, 2006.- 162tr; 21cm.

Gồm 3 phần: Pháp lệnh hành nghề y; dược tư nhân; nghị định của Chính phủ; thông tư hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân.

KHPL: 344.04 597

151. Phòng, chống HIV/AISD: Dùng cho đào tạo Trung cấp điều dưỡng đa khoa: Mã số T10.Z6W/ BS Dương Thi Thu, Trần Danh Phương (ch.b), Phạm Thị Dung,....- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010.- 103 tr; 27 cm. 

Đề cập đến HIV - dịch tễ học; Cơ chế miễn dịch trong nhiễm HIV/AISD; Dự phòng phổ cập và phơi nhiễm HIV trong cơ sở y tế; Tư vấn xét nghiệm HIV tư nguyện, chăm sóc người bệnh nhiễm HIV/AISD trong bệnh viện, cơ sở y tế; Các bệnh nhiễm trùng cơ hội trường gặp ở người nhiễm HIV/AISD; Nhiễm HIV/AISD với sức khỏe sinh sản; Lạm dụng ma túy, rượu và mối liên quan đến HIV/AIDS;...

KHPL: 614.5

152. Phương pháp dạy học trong các trường cao đẳng và trung cấp Y tế : Tài liệu dùng cho giảng viên, giáo viên... / BS.CH II. Nghiêm Xuân Đức.- H.: Giáo dục, 2008.- 375 tr; 27 cm

Gồm 18 bài về phương pháp dạy học trong các trường cao đẳng và trung cấp y tế, các chủ đề như: đại cương về giáo dục y học và đào tạo các bộ y tế, dạy học lâm sàng, thực địa...

KHPL: 371.3 362 

153. Phương pháp giảng dạy y - dược học (Dùng cho đào tạo giảng viên khối ngành khoa học sức khỏe) .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 203 tr; 27 cm.


Cuốn sách lựa chọn 9 chủ đề thường gặp trong việc đào tạo giảng viên về Sư phạm Y học. Mỗi chủ đề được cấu trúc gồm 3 phần: phần bài giảng, phần tài liệu học tập và phần hướng dẫn tổ chức thực hiện bài giảng. Những bước cần chuẩn bị trước khi lên lớp, dự kiến phân bố thời gian cho các nội dung của bài, các hoạt động tiến hành dạy học trên lớp, cách thức triển khai bài giảng, những điểm lưu ý khi các giảng viên lần đầu giảng dạy môn học để bài giảng thành công.

KHPL: 371.3 610

154.  Phục hồi chức năng: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng: Tái bản lần thứ 1/ PGS.TS Cao Minh Châu, PGS.TS Vũ Thị Bích Hạnh, TS. Phạm Văn Minh,..- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011.- 199 tr; 27 cm.

Tổng quan về vật lí trị liệu và phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng một số dạng tàn tật như: liệt nửa người do tai biến mạch máu não, chăm sóc đường ruột, chăm sóc loét và điều dưỡng phục hồi chức năng đường tiết niệu cho bệnh nhân tổn thương tủy sống.

KHPL: 617

155. Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Dùng cho đào tạo cử nhân y tế công cộng) .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 139 tr; 27 cm.


Trình bày những khái niệm về phục hồi chức năng, các biện pháp phòng ngừa khuyết tật và các kỹ thuật đơn giản có thể áp dụng tại cộng đồng để phục hồi chức năng cho các nhóm khuyết tật khác nhau.

KHPL: 617

156. Sâu răng và các biến chứng: Giáo trình giảng dạy cho sinh viên chuyên khoa sau đại học.-TS.BSCKII Nguyễn Mạnh Hà.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010.- 187 tr; 27 cm

Trình bày các bệnh sâu răng, loạn dưỡng hệ răng, tổn thương tổ chức cứng không do sâu răng, bệnh lý vùng cuống răng và các phương pháp điều trị, thuốc và vật liệu trong điều trị tủy răng và hàn răng.

KHPL: 617.6

157. Sinh dược học bào chế (Tài liệu đào tạo sau đại học) .- H.: Y học, 2009 .- 195 tr; 27 cm.


Gồm 7 chương: Sinh dược học đại cương, sinh dược học thuốc tiêm, sinh dược học thuốc nhãn khoa, sinh dược học thuốc dùng theo đường hô hấp, sinh dược học các dạng thuốc thể rắn dùng để uống, sinh dược học thuốc mỡ..

KHPL: 615.19

158. Sinh học (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa) .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009 .- 279 tr; 27 cm



Gồm các phần: Sinh học tế bào, di truyền học, sinh học phát triển, sinh thái học, tiến hóa của chất sống và sinh giới.

KHPL: 570

159. Sinh học đại cương: Dùng cho đào tạo dược sỹ đại học.- PGS.TS Cao Văn Thu (chủ biên); Ths Trần Trịnh Công, Ths Đỗ Ngọc Quang.-  H. Giáo dục, 2008.- 211 tr; 27 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về tế bào, sự trao đổi chất và năng lượng, di truyền và biến dị, nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học.

KHPL: 570

160. Sinh học phân tử: Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học: Mã số Đ.20.X.06/ GS.TS Nguyễn Văn Thanh, TS Trần Thu Hoa, TS Trần Cát Đông,…Tái bản lần thứ 1.- H.: Giáo dục, 2009.- 219 tr; 27 cm.

Cung cấp những cấu trúc cơ bản và chức năng của gen. Qua đó trình bày nhập môn sinh học phân tử, sao chép AND, các loại ARN, sự phiên mã và mã di truyền, sinh học tổng hợp Protein, điều hòa hoạt động gen, bộ gen tế bào nhân thật, đột biến gen, các phương pháp phân tích AND.

KHPL: 572.8

161. Sinh lý bệnh (Dùng cho đào tạo cao đẳng y học)/ BSCK I. Trần Hữu Phúc, ThS. BS. Nguyễn Thái Nghĩa .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 139 tr; 27 cm.


Đại cương sinh lý bệnh, rối loạn chuyển hóa glucid, rối loạn chuyển hóa protid, lipid, rối loạn chuyển hóa nước - điện giải, rối loạn chuyển hóa cân bằng toan - kiềm. Sinh lý bệnh quá trình viêm, điều hòa thân nhiệt - sốt, sinh lý bệnh hệ tạo máu, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, sinh lý bệnh chức năng gan, chức năng thận, miễn dịch bệnh lý.

KHPL: 612

162. Sinh lý hoc: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng: Mã số Đ34.Y.03/ GS.TS Phạm Thị Minh Đức, PGS.TS Lê Ngọc Hưng, PGS.TS Lê Thu Liên,...-. Tái bản lần thứ 1.-  H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 322 tr; 27 cm

Giới thiệu nhập môn sinh lý học và đại cương về cơ thể sống; Trao đổi chất qua màng tế bào; Sinh lý điện thế màng và điện thế hoạt động; Chuyển hóa chất và chuyển hóa năng lượng; Sinh lý điều nhiệt; Sinh lý học máu, sinh lý các dịch của cơ thể; Sinh lý tuần hoàn; Sinh lý hô hấp; Sinh lý bộ máy tiêu hóa; Sinh lý bài tiết nước tiểu; sinh lý nội tiết; Sinh lý thần kinh,...

KHPL: 571

163. Tai mũi họng (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa) .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 171 tr; 27 cm.


Gồm 26 bài, trình bày những kiến thức cơ bản về tai mũi họng, cách phòng bệnh và các tư vấn cho cộng đồng.

KHPL: 617.03

164. Tâm lý học y học - y đức (Dùng cho đào tạo cao đẳng Y học)/ Nguyễn Huỳnh Ngọc .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011 .- 119 tr; 27 cm.


Trình bày những khái niệm cơ bản về tâm lý học, tâm lý y học và tầm quan trọng của yếu tố tâm lý đối với sức khõe và bệnh tật, những đặc điểm tâm lý của người và những quy tắc cơ bản trong giao tiếp với người bệnh, mối tương quan giữa giao tiếp và y đức, những nghĩa vụ và yêu cầu đạo đức của người cán bộ y tế.

KHPL: 158.610

165. Thuốc thường dùng/ BS. Quách Tuấn Vinh.- H.: Y học, 2006.- 243tr; 19cm.

Gồm 10 phần: Tủ thuốc gia đình với việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe con người; dùng thuốc cho phụ nữ có thai; dùng thuốc cho phụ nữ thời kì nuôi con bằng sữa mẹ; dùng thuốc ở người cao tuổi; thuốc với trẻ em; sử dụng kháng sinh như thế nào? các tai biến do dùng thuốc; một số vấn đề trong đông y và bảo vệ sức khỏe...

KHPL: 615.1

166. Thực hành tin học và ứng dụng trong y - sinh học (Dùng cho đào tạo bác sĩ y học cổ truyền) .H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 131 tr; 27 cm.


Cung cấp các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, về các phần mềm xử lý thống kê. Đưa ra một số bài thực hành gần gũi và thiết thực về ứng dụng công nghệ thông tin trong y - sinh học kèm theo phần thực hành Microsoft Word, Microsoft Excel và Epi-Info.

KHPL: 004.610

167. Thực vật dược (Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học)/ TS. Trương Thị Đẹp, ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng, ThS. Nguyễn Thị Thu Ngân .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 323 tr; 27 cm.


Phần 1 gồm các nội dung liên quan đến cấu trúc của tế bào thực vật, các khái niệm về mô, cấu tạo và phân loại các mô thực vật, giải phẫu các cơ quan dinh dưỡng, cấu trúc của các cơ quan sinh sản thực vật có hoa. Phần 2 trình bày các đặc điểm đặc trưng ở bậc ngành, lớp, phân lớp, bộ, đặc biệt ở bậc họ.

KHPL: 581.6

168. Thực vật học: Sách đào tạo dược sĩ đại học/ DS.Lê Đình Bích, TS. Trần Văn Ơn.- H.: Y học, 2007.- 425 tr; 27cm.

Gồm 3 phần chính, Phần 1: Hình thái học thực vật, phần 2: Phân loại thực vật học, phần 3: Tài nguyên cây thuốc.

KHPL: 580

169. Tiếng Anh chuyên ngành: Dùng cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe: Tái bản lần thứ 1/ TS. Vương Thị Thu Minh, GS.TS Phạm Gia Khải.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011.- 223 tr; 27 cm.

Cung cấp các bài đọc hiểu và các câu hỏi kiểm tra kỹ năng đọc hiểu; Các bài hội thoại có cấu trúc câu để luyện kỹ năng giao tiếp trong khoa học sức khỏe.

KHPL: 428.610

170. Tin học và ứng dụng trong y - sinh học (Dùng cho đào tạo bác sĩ y học cổ truyền) .- H.: Giáo dục, 2008 .- 231 tr; 27 cm.


Cung cấp các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, về các phần mềm xử lý thống kê. Đưa ra một số bài thực hành gần gũi và thiết thực về ứng dụng công nghệ thông tin trong y - sinh học kèm theo phần thực hành Microsoft Word, Microsoft Excel và Epi-Info.

KHPL: 004.610

171. Tổ chức y tế - chương trình y tế quốc gia (Dùng cho đào tạo cao đẳng y học)/ PGS. TS. Hoàng Ngọc Chương, ThS. Lê Như Đáp, ThS. Lê Văn Nho .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 175 tr; 27 cm.


Đại cương về tổ chức và quản lý y tế, chiến lược y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020, hệ thống tổ chức ngành y tế Việt Nam, nguyên lý chăm sóc sức khõe ban đầu, mô hình sức khỏe - bệnh tật ở Việt Nam, chính sách y tế, quản lý y tế, quản lý nhân lực y tế. Tổ chức và quản lý bệnh viện, các chỉ số sức khõe và quản lý thông tin y tế, lập kế hoạch y tế, theo dõi - giám sát các hoạt động y tế.

KHPL: 362.1

172. Tra cứu biệt dược mới & thuốc thường dùng: tập 1/ DS. Tào Duy Cần; DS. Hoàng Trọng Quang (hiệu đính).- H. Y học, 2005.-1623 tr.; 27cm.

Giới thiệu các loại thuốc và biệt dược của nhiều nước trên thế giới và trong nước đang được lưu hành trên thị trường thuốc trong cả nước. 

KHPL: 615.103

173. Tra cứu biệt dược mới & thuốc thường dùng: tập 2/ DS. Tào Huy Cần; DS. Hoàng Trọng Quang (hiệu đính).- H.: Y học, 2006.- 1216tr; 27cm.

Giới thiệu các loại thuốc và biệt dược của nhiều nước trên thế giới và trong nước đang được lưu hành trên thị trường thuốc trong cả nước.

KHPL: 615.103

174. Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định/ GS.TS. Lê Ngọc Trọng, TS. Đỗ Kháng Chiến (chủ biên),....-H.: Y học, 2006.-159tr; 27cm.

Hướng dẫn sử dụng sách và phần mềm; Trình bày khái niệm về tương tác thuốc, nội dung tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định.

KHPL: 615.1

175. Vacxin và chế phẩm miễn dịch trong phòng và điều trị/ GS.TS. Nguyễn Đình Bảng, TS. Nguyễn Thị Kim Hương.- .- H.: Y học, 2003.- 355tr; 21cm.

Giới thiệu đại cương về vacxin và triển vọng; các loại vacxin trong phòng và điều trị một số bệnh.

KHPL: 615.328

176. Vật lý đại cương: Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học/ Phạm Thị Cúc,Tạ Văn Hùng (chủ biên). Tái bản lần thứ nhất.- H.: Giáo dục Việt Nam,  2009.-  509 tr; 27 cm.

Trình bày các khái niệm cơ bản, các phần thực hành của các phần: Cơ học, nhiệt học, điện học, quang học, phóng xạ sinh học.

KHPL: 530

177. Vi sinh vật: Dùng cho đối tượng kỹ thuật viên cao đẳng xét nghiệm/ Ths. Đoàn Thị Nguyện, Trần Quang Cảnh.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 325 tr; 27 cm.

Trình bày những kiến thức chung về thế giới vi sinh vật, những mặt có lợi và có hại đối với con người, di truyền vi sinh vật; nhiễm trùng và miễn dịch học; vi sinh vật gây bệnh; virus gây bệnh...

KHPL: 616.9

178. Vi sinh y học: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng: Tái bản lần thứ 1/ PGS.TS. Lê Hồng Hinh.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 155 tr; 27 cm.

Gồm 3 phần: Phần 1: Đại cương vi sinh y học; Phần 2: Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp; Phần 3: Các virus gây bệnh thường gặp. 

KHPL: 616.01

179. Vi sinh y học (Dùng cho đào tạo cao đẳng y học)/ ThS. BSCH II. Trần Văn Hưng, ThS, BS. Nguyễn Thị Đoan Trinh .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2010 .- 151 tr; 27 cm.


Đại cương về vi sinh y học, hình thể cấu tạo và sinh lý vi khuẩn, vi sinh vật trong tự nhiên và ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh đối với vi sinh vật, nhiễm trùng và các đường truyền bệnh, miễn dịch vi sinh vật, sự đề kháng của cơ thể đối với vi sinh vật gây bệnh, vaccine và huyết thanh, một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp, một số virus gây bệnh thường gặp.

KHPL: 616.9

180. Xác suất thống kê: Bài tập: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa/ TS. Đặng Đức Hậu (ch.b); TS Hoàng Minh Hằng, CN Đỗ Như Cương,....- H.: Giáo dục Viêt Nam. 2011.- 71 tr; 27 cm. 

Cung cấp 45 bài tập, 60 bài ôn tập và lý thuyết  xác suất; 27 bài tập, 68 bài ôn tập  và lý thuyết thống kê, 10 bài tập, 30 bài ôn tập và lý thuyết tương quan hàm số và phương trình vi phân ứng dụng.

KHPL:519.5

181. Xác suất thống kê (Dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa)/ TS. Đặng Đức Hậu, TS. Hoàng Minh Hằng .- H.: Giáo dục Việt Nam, 2011 .- 171 tr; 27 cm.


Cung cấp các kiến thức cơ bản về xác suất thống kê, đưa ra một số ví dụ ứng dụng gần gũi và thiết thực về xác suất thống kê trong y học.

KHPL: 519.5

MÔI TRƯỜNG

182. Environmental applications of geochemical modeling/ Chen Zhu, Greg Anderson.- N.Y.: Cambridge University, 2002.- 284 p; 27 cm.

This book discusses the application of geochemical models to environmental practice and studies, through the use of numerous case studies of real-world environmental problems, such as acid mine drainage, pit lake chemistry, nuclear waste disposal, and landfill leachates. In each example the authors clearly define the environmental threat in question; explain how geochemical modeling may help solve the problem posed; and advise the reader how to prepare input files for geochemical modeling codes and interpret the results in terms of meeting regulatory requirements.

KHPL: 551.9

183. Environmental health: from global to local: Second edition/ Howard Frumkin.- N.Y.: Jossey-Bass, 2010.- 1221 p; 27 cm.

The second edition of Environmental Health: From Global to Local, a comprehensive introductory text, offers an overview of the methodology and paradigms of this burgeoning field, ranging from ecology to epidemiology, from toxicology to environmental psychology, and from genetics to ethics. Expert contributors discuss the major issues in contemporary environmental health: air, water, food safety, occupational health, radiation, chemical and physical hazards, vector control, and injuries. Also emphasizing a wide variety of issues of global interest, the thoroughly revised second edition contains updated information on such timely topics as toxicology, exposure assessment, climate change, population pressure, developing nations and urbanization, energy production, building and community design, solid and hazardous waste, and disaster preparedness. In addition, each chapter of Environmental Health includes learning objectives, key points, and discussion questions. 

KHPL: 616.9 8

184. Environmental  health: third edition/ Monroe T. Morgan, Darryl B. Barnett, Joe E. Beck,...- Australia.: Wadsworth Cengage Learning, 2003.- 346 p; 25 cm. 

This text emphasizes the environmental practices that support human life as well as the need to control factors that are harmful to human life. Chapters focus on the requisites of life, water, air, food, space, and shelter. Chapters also address proper management of wastewater treatment, solid waste management, insect and rodent control and agents that cause diseases. The top Environmentalist from around the world contribute a chapter in their area of expertise to form the most comprehensive text available.

KHPL: 616.9 8

185. Environmental health: Third edition/ Dade W. Moeller.- London.: Harvard University, 2005.- 606 p; 27 cm

Presents balanced assessments of environmental problems, examining their local and global implications, their short- and long-range impacts, and their importance in both developed and less developed countries of the world. The Third Edition also addresses emerging issues such as environmental justice, deforestation, the protection of endangered species, multiple chemical sensitivity, and the application of the threshold concept in evaluating the effects of toxic and radioactive materials.

KHPL: 616.9 8

186. Environmental health/ Dade W. Moeller.- London.: Harvard University press, 1992.- 332 p; 24 cm.

The book covers a broad spectrum of topics, including health hazards in the workplace; pest control; the disposal of solid, radioactive and hazardous wastes; the effects, uses and management of ionizing and nonionizing radiation; accidents as a cause of injuries and deaths; environmental and occupational standards; environmental monitoring; risk assessment; and natural and man-made disasters and the impact of energy usage. The result is designed to be a well-balanced and unsensationalized perspective on the often complex phenomena that cause environmental health problems.

KHPL: 616.98

187. Essentials of environmental health: 2nd edition/ Robert H. Friis..- Sudbury, MA.: Jones & Bartlett Learning, 2012.- 442P; 28 CM.


Presenting three parts such as Background of the field and tools of the trade; Environmental diseases;Applications and domains of environmental health.

KHPL: 616.98

188. First Aid Q&A for the USMLE Step 1: Second edition/ Tao Le, Seth Bechis.- New York.: McGraw-Hill Medical Pub. Div., 2009.- 674 p; 28 cm.

The only comprehensive Q&A review for the USMLE Step directly linked to high-yield facts from Dr. Le's First Aid for the USMLE Step 1, this essential study guide offers 1000 board-style questions and answers, easy-to-navigate, high yield explanations for correct and incorrect answers, and more than 350 accompanying images.

KHPL: 610.7

189. First aid for the USMLE step 1, 2011: a student to student guide/ Tao Le, Vikas Bhushan, Juliana Tolles.- New York.: McGraw-Hill Medical Pub. Div., 2011.- 631 p; 28 cm.

Guiding to efficient exam preparation, supplement special situations, high-yield general principles, high-yield organ systems,..

KHPL: 610.7

190. First Aid for the USMLE Step 2 CK : Clinical knowledge: Seventh Edition/ Tao Le, Vikas Bhushan, Herman Bagga.- New York.: McGraw-Hill Medical Pub. Div., 2010.- 606 p; 28 cm.

The seventh edition of First Aid for the USMLE Step 2 CK is written by medical students who successfully passed the exam and reviewed by top faculty. The result is proven information and strategies that maximize your study time and deliver the results you want!

KHPL: 610.7

191. First aid for the USMLE step 2 CS clinical skills: Third edition/ ao Le, Vikas Bhushan, Mae Sheikh-Ali, Fadi Abu Shahin.- New York.: McGraw-Hill Medical Pub. Div., 2010.- 414 p; 28 cm.

The third edition of First Aid for the USMLE Step 2 CS has been updated based on feedback from US and international medical student test takers. This student-to-student guide thoroughly prepares you for frequently tested cases, including telephone exams, to ensure CS success.

KHPL: 610.7

192. First aid for the basic sciences: General principles/ Tao T. Le, Kendall Krause.- New York.: McGraw-Hill Medical, 2011.- 561 p; 30 cm.

Providing you with a solid understanding of the basic science principles with which all medical students must be familiar. Such as Anatomy and historylogy, behavioral science, biochemistry, embryology, microbiology, immunology, pathology, general pharmacology.

KHPL: 616.007 6

193. First aid for the wards: Fourth edition/ Tao Le, Vikas Bhushan, Julia Skapik.- New York.: McGraw-Hill Medical, 2009.- 554 p; 27 cm.

Know what to expect in every core rotation: medicine, surgery, pediatrics, obstetrics and gynecology, neurology, psychiatry, and emergency medicinDon't begin third year medical school without reading this book! Written by students for students, this high-yield guide helps you move smoothly from the classroom to the wards. Thoroughly revised and updated, this comprehensive book explains what to expect in each required rotation and includes sample notes and reports, key facts, formulas, and protocols, and answers to "pimp questions" you will be asked on rounds...

KHPL: 616.007 6

194. First aid for the match: Fifth edition/ Tao Le, Vikas Bhushan, Christina Shenvi.- New York.: McGraw-Hill, 2011.- 333 p; 27 cm.

The fifth edition features a new, two-color interior design, the latest statistics and advice on matching in each specialty and major sub-specialty, advice on preparing for the 4th year of medical school, and special considerations for IMGs and residents with young families. A chapter on what to do if you don't match ("the scramble") is also included. Chapters on polishing your CV and writing stellar application essays, plus tips on "wowing" them during the interview, will help you map your career path and plan appropriately for success.

KHPL: 610

195. First Aid Cases for the Usmle Step 1: Second edition/ Tao Le, Vinita Takiar.- USA.: Long Grove, illinois, 2009.- 502 p; 27 cm

Help you relate basic science concepts to clinical situations. Each case includes drawings or clinical images with Q&As that reinforce key concepts. The content is keyed to First Aid for the® USMLE Step 1 to help you create the ultimate study package.

KHPL: 610.7

196. First aid for the basic sciences Organ systems: Second edition/ Tao Le, Kendall Krause, alizabeth Halvorson, William Hwang.- New York.: McGraw-Hill Medical, 2011.- 855 p; 27 cm.

If you want to look up something it's difficult to find it because there is no sort of logical organization within each chapter besides categories like Embryology, Anatomy, Physiology, Pathology and Pharmacology. You would think these categories would help with organization of the book but it is difficult to find where exactly, for instance, the embryology section ends and when anatomy section starts without turning to the table of contents at the beginning of each chapter.

KHPL: 616.007 6

197. First Aid for the USMLE Step 3: Third edition/ Tao Le, Vikas Bhushan, Herman Bagga.- New York.: McGraw-Hill Medical Pub. Div, 2010.- 486 p; 27 cm.

Guiding to the USMLE Step 3 and supplement: Guide to the CCS; Ambulatory medicine; Cardiovascular; Emergency medicine; Endocrinology; Ethics and statistics;...

KHPL: 610.7

198. Our global environment: A health perspective. 6th edition/ Anne Nadakavukaren.- Illinois.: Waveland, 2006.- 616 p; 206 cm.

This book provides the understanding they need to participate in the decision-making processes that will influence health and environmental quality in the decades ahead, moreover updated and incorporates new issues of concern, including nuclear terrorism, genetically modified crop plants, mad cow disease, the obesity epidemic, and many others. 

KHPL: 616.98

199. Our global environment: A health perspective (Seventh edition)/ Anne Nadakavukaren.- America.: Waveland Press, 2011.- 201 p; 26 cm.

It is a chapter on clean energy alternatives that evaluates the long-term potential of the most promising renewable energy technologies as well as short-term strategies to increase energy efficiency. The discussion of global climate change has been significantly updated to reflect the latest assessments of the Intergovernmental Panel on Climate Change with regard to evidence of global warming, mitigation strategies, and adaptation measures, as well as an up-to-date summary of ongoing international efforts to negotiate binding treaties that would produce meaningful reductions in greenhouse gases.

KHPL: 616.9 8

200. Study Guide to Accompany Our Global Environment: A Health Perspective: Sixth edition/ Anne Nadakavukaren.- USA.: Long Grove, illinois, 2006.- 183 p; 27 cm.

Introduction to ecological principles; Population Dynamics; Population control; The people - food predicament; Impacts of growth on ecosystems; Environmental disease; Toxic substances; Food quality; Radiation; The atmosphere; Noise pollution; Water resources; Water pollution; soild and hazardous wastes.

KHPL: 616.98

201. The geochemistry of natural waters: Surface and groundwater environments: 3rd edition/ James I. Drever.- Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1997.- 436P; 24 CM.


Reflecting the importance on environmental geochemistry as a result of increased environmental awareness and regulatory requirements and preparing readers to interpret the probable cause of a particular water composition and to predict the probable water chemistry in those situations where data do not exist.

KHPL: 551.48

202. Theory and practice of water and wastewater treatment/ Ronald L. Droste.- New York.: J. Wiley, 1997.- 800P; 27 CM.


Focusing on the mechanics of the processes used to treat water or wastewater. Processes are grouped according to theoretical principles as opposed to their occurrence in water or wastewater treatment operations. Essential background information for design and assessment of treatment procedures is included in the first sections. Basic theory of most treatment processes is presented later on in the book, with more emphasis on common applications.

KHPL: 628.162

203. Water quality & treatment: A handbook on drinking water/ James K. Edzwald.- New York.: Mc Graw Hill, 2011.- 850 p; 23 cm.

Comprehensive, current, and written by leading experts, Water Quality & Treatment: A Handbook on Drinking Water, Sixth Edition covers state-of-the-art technologies and methods for water treatment and quality control. Significant revisions and new material in this edition reflect the latest advances and critical topics in water supply and treatment. Presented by the American Water Works Association, this is the leading source of authoritative information on drinking water quality and treatment.

KHPL: 363.7 394

204. Water quality: Characteristics, modeling, modification/ George Tchobanoglous, Edward D. Schroeder.- Sydney.: Addison – Wesley, 1987.- 768 p; 27 cm

 Part 1: Water quantity and quality; Part 2: Analytical methods for water quality management; Part 3: Modeling water quality in the environment; Part 4: Modification of water quality.

KHPL: 363.7 394

205. Water quality control: Handbook. 2nd edition/ E. Roberts Alley.- N.Y.: Mc Graw-Hill, 2007.- 840 p; 24 cm. 

Wastewater treatment professionals can turn to the updated this edition of Water quality control handbook for cutting-edge information on designing and operating systems used to treat wastewater from industrial and domestic sources. This state-of-the-art guide explores design innovations, equipment selection, treatment processes, new regulations, and operating methods for achieving peak performance in all kinds of wastewater treatment facilities.

KHPL: 363.7 394

206. Water - quality engineering in national systems/ David A. Chin.- USA.: John Wiley & Sons. Inc, 2006.- 610 p; 26 cm.

This textbook details the fundamental equations that describe the fate and transport of contaminantsin the water environment. The application of these fundamental equations to the design of environmental-control systems and methodologies for assessing the impact of contaminant discharges into rivers, lakes, wetlands, ground water, and oceans are all covered.

KHPL: 628.168

QUẢN TRỊ KINH DOANH

207. Thương lượng bất kỳ ai/ Mạnh Chiêu Quân.- H.: Đại học kinh tế Quốc dân, 2011.- 374 tr; 21 cm.

Đối với bất cứ một nhân viên bán hàng nào, cho dù quá trình thương lượng, giao dịch có gian khổ hay hoàn hảo đến đâu, tới phút cuối không có được đơn hàng trong tay thì vẫn hoàn toàn thất bại mà thôi. Đối với một doanh nghiệp, chỉ có liên tục thương lượng và giao dịch mới có thể thu hồi vốn để phát triển doanh nghiệp. Thương lượng và giao dịch thành công là mục đích cuối cùng của kinh doanh, cũng là sinh mệnh của doanh nghiệp. …
KHPL: 658.4 052

208. Dịch vụ sửng sốt - Khách hàng sửng sờ/ Ron Zemke, Kristin Anderson.- H.: Lao động - xã hội, 2011.- 327 tr; 21 cm. 

Chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm của tác giả về dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo được rút ra từ kinh nghiệm 15 năm quan sát và làm việc với hàng nghìn khách hàng. Cho dù bạn mới làm quen hay là chuyên gia về dịch vụ khách hàng, thì cuốn sách này cũng sẽ mang đến cho bạn những lời khuyên bổ ích nhất trong việc thực hiện và duy trì dịch vụ khách hàng hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Cuốn sách đưa ra những nguyên tắc cơ bản của dịch vụ khiến khách hàng phải ngạc nhiên như: Nguyên tắc duy nhất không thể phá vỡ: Đối với khách hàng, bạn chính là công ty, biết thế nào là dịch vụ khiến khách hàng phải ngạc nhiên, dịch vụ khiến khách hàng phải ngạc nhiên cần phải: Đáng tin cậy...

KHPL: 658.812

209. Dalrymple's sales management (Tenth edition)/ William L. Cron, Thomas E. DeCarlo.- America.: John Wiley & Sons, 2009.- 499 p; 25 cm

This book places emphasis on developing a sales force program and managing strategic account relationships. With additional information on team development, diversity in the work force, problem-solving skills, and financial issues, this title provides a complete guide for taking student past the classroom and into a future career in sales management.

KHPL: 658.85

210. Dalrymple's sales management. 9th edition/ William L.Cron, Thomas E. Decorlo.- N.Y.: John Wiley & Sons Inc, 2006.- 536 p; 27 cm.

Effective sales management not only helps companies gain advantages over competitors; it also helps you gain key advantages in your personal career. With this book, you'll learn how to get out there, manage a sales force, and help them sell. The authors show you how to develop a sales force, manage strategic account relationships, and motivate your sales force.

KHPL: 658.81

211. Instructor'S resource guide with transparency masters to accompany sales management: Concepts and cases . 4th edition/ Douglas J. Dalrymple, William L. Cron.- N.Y.: John Wiley & Sons Inc, 1992.- 732 p; 27 cm.

Organizing your course; lecture notes, chapter outlines, and lecture enhancement; Case notes such as: Introduction to selling and sales management, personal selling, purchasing and account management, territory management, sale ethics, planning and budgeting, estimating potentials and forecasting sales, organization, recruiting and selecting personnel...; Answers to chapter end problems; Overhead masters.

KHPL: 658.81

212. Instructor's resource guide with transparency masters to accompany sales management: Concepts and cases/ Douglas J. Dalrymple; William L. Cron.- N.Y.: John Wiley & Sons Inc, 1995.- 806 p; 27 cm. 

Organizing your course; lecture notes, chapter outlines, and lecture enhancement; Case notes such as: Introduction to selling and sales management, trategic planning and budgeting, personal selling, account relationship management, territory management, sale ethics,estimating potentials and forecasting sales, organization, recruiting and selecting personnel...; Answers to chapter end problems; Overhead masters.

KHPL: 658.81

213. Quản trị học: Dùng cho sinh viên đại học, cao học khối Quản trị Kinh doanh - kinh tế và các nhà quản lý/ TS. Bùi Văn Danh, MBA. Nguyễn Văn Dung, ThS. Lê Quang Khôi.- H.: Lao Động, 2011.- 306 tr; 24 cm.

Lý thuyết cơ bản và hiện đại; Câu hỏi trắc nghiệm; Nghiên cứu tình huống và ý tưởng hiện đại, có gợi ý để độc giả hình thành đáp án các câu hỏi tư duy; Phần thuật ngữ (Terminologies) quản trị học hiện đại Anh - Việt.

KHPL: 658

214. Quản trị học: Bài tập & nghiên cứu tình huống/ TS. Bùi Văn Danh, MBA. Nguyễn Văn Dung, ThS. Lê Quang Khôi.- H.: Lao Động, 2011.- 279 tr; 24 cm.

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm; Phần 2: Câu hỏi tư duy; Phần 3: Các bài thi mẫu; Phần 4: Nghiên cứu theo chủ đề và tình huống.

KHPL: 658

215. Sales management: Concepts and cases (Fourth edition)/ Douglas J. Dalrymple, William L. Cron.- New York.: John Wiley & Sons, 1992.- 184 p; 27 cm.

Introduction to selling and sales management; 2. Personal selling; 3. Account management; 4. Territory management; 5. Sales ethics; 6. Planning and budgeting; 7. Estimating potentials and forecasting sales; 8. Organization; 9. Recruiting and selecting personnel; 10. Training; 11. Territory design; 12. Motivating salespeople; 13. Compensating salespeople; 14. Leadership; 15. Evaluanting sales force performance; 16. Evaluating and controlling salespeople.

KHPL: 658.85

VĂN HỌC
216. Bí quyết để đạt được ước mơ/ Jack Canfield, Mark Victo rHansen.- TP.HCM.: Trẻ, 2009.- 279 tr; 21 cm.

Gồm những mẩu chuyện nhỏ, những đoạn đối thoại ngắn...Song chứa đựng trong đó là những bài học, những kinh nghiệm sống quý giá giúp nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, biết cách thay đổi cuộc sống bất kể đang gặp những trở ngại, khó khăn nào..

KHPL: 158.1

217. Đại cương ngôn ngữ học: tập 1/ GS.TS Đỗ Hữu Châu, GS. TS Bùi Minh Toán.- h.: Giáo dục Việt Nam, 2011.- 335 tr; 21 cm.

Những vấn đề đại cương về ngữ pháp; Các trường phái cấu trúc luận cổ điển; Ngữ pháp tạo sinh; Ngữ pháp chức năng; Các quan hệ chức năng.

KHPL: 410

218. Để viết tiếng Việt thật hay/ Nguyễn Khánh Hồng.- TP.HCM.: Trẻ, 2007.- 157 tr; 20 cm.


Chương 1: Cách viết và triển khai các câu trong đoạn văn, văn bản; Chương 2: Rèn luyện kỹ năng xây dựng đoạn văn một số cấu trúc đoạn văn; Chương 3: Tạo lập văn bản; Phân tích và lĩnh hội nội dung văn bản; Chương 4: Phân tích và lĩnh hội nội dung văn bản; Chương 5: Mấy gợi ý về cách thức tiếp nhận văn  bản.

KHPL: 495.92

219. Đơn giản và thuần khiết/ Upasika Kee Nanayon.- H.: Phương Đông, 2010.- 337 tr; 24 cm.

Là tổng hợp của nhiều bài Pháp được giảng từ những năm 1954 đến 1977 của Upasika Kee Nanayon. Với lối văn rất giản dị, chân tình nên đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác như đang nghe những lời nhắc nhở, dạy dỗ của một người thầy, người mẹ mang đậm chất Á Đông.

KHPL: 158.1

220. Hơn cả yêu thương/ Debbie Macomber.- H.: Hội nhà văn, 2009.- 432 tr; 21 cm.

Được trọng vọng, có công việc ổn định, gia đình êm ấm, vợ đẹp con ngoan, nhà cửa đàng hoàng... Chắc hẳn là giấc mơ của mọi người đàn ông. Dave Flemming, may mắn sao, chính là người được chúa Trời ban phúc cho giấc mơ ấy thành hiện thực. Vậy mà anh dường như không vui, không mấy hài lòng, thường đắm chìm trong cõi đi về đăm chiêu xa cách, mặc người vợ trẻ nồng thắm băn khoăn với những u buồn chua xót riêng mình. ....

KHPL: 813

221. Ngữ pháp Việt Nam/ Diệp Quang Ban.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 391 tr; 24 cm.

Phần thứ nhất: Câu Tiếng Việt - Gồm 4 chương: Cấu trúc cú pháp của câu, Nghĩa trong câu, Chương phụ, Câu ghép. Phần thứ hai: Cụm từ, từ loại, cấu tạo từ - Gồm 3 chương: Cụm từ Tiếng Việt, từ loại tiếng Việt, Cấu tạo từ Tiếng Việt.

KHPL: 495.922 5

222. Trở về Eden = Return to Eden/ Rosalind Miles.- H.: Văn học, 2011.- 759 tr; 21 cm.


Eden - cái thiên đường hoang dã mà Stephany Harper được thừa hưởng cùng với gia tài khổng lồ của người cha là nơi cô muốn xây dựng một thiên đường thực sự cùng với người chồng cô yêu say đắm là Greg Marsdan - một ngôi sao quần vợt hào hoa. Nhưng cũng chính ở Eden, trong tuần trăng mật, khi đã nằm trong hàm cá sấu, cô mới nhìn thấy bộ mặt thật của chồng và người bạn gái thân thiết - Jilly, họ đã đồng loã và thản nhiên nhìn cô giãy giụa...Với bộ mặt bị cá sấu cắn nát và một trái tim còn tan nát hơn thế Stephany đã trở lại với Eden để phục thù. Quyến rũ lại chính người chồng bội bạc, làm cho trái tim hắn phải đau đớn, điên dại vì một tình yêu bị lừa dối. Cuộc vật lộn giữa cái thiện và cái ác, giữa tình yêu và dục vọng, giữa thù hận và lòng cao thượng dữ dội trên từng trang sách của Rosalind Miles - nữ văn sĩ người Úc....

KHPL: 823

223. Từng qua tuổi 20/ Iain Hollingshead.- TP.HCM.: Trẻ, 2009.- 370 tr; 21 cm.

Jack Lancaster, một thanh niên lanh lợi, nghề nghiệp ổn định nhưng có một cuộc sống nhàm chán, không mục đích, cố lấy rượu chè để trốn tránh những bế tắc hiện tại. Được người bạn cùng phòng khuyến khích, Jack bắt đầu viết nhật ký. Hy vọng bằng cách giải bày tâm tư trên trang giấy trắng, chàng ta sẽ hiểu tường tận những trăn trở trong cuộc sống phức tạp của mình: mối quan hệ bế tắc với cô bạn gái Lucy, công việc buồn tẻ tại một ngân hàng đầu tư nổi tiếng, và nỗi thất vọng nói chung với cuộc sống tuổi đôi mươi tại một thành phố lớn như London...

KHPL: 823.92
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